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Trình bày 

Đây là một bản văn dành cho Giáo hội hoàn vũ, nhưng nó có thể được xem xét một cách 
đúng đắn ở mọi nơi khi đối diện với những thách thức văn hóa địa phương. Trên thực tế, văn 
kiện này xem xét nghiêm túc bối cảnh hoàn cầu hiện nay về sự phát triển của sức mạnh kỹ 
thuật, trong đó con người bị cám dỗ nghĩ mình là những tạo vật không có giới hạn, có khả 
năng đạt được bất cứ điều gì họ tưởng tượng. Theo cách này, giá trị của tình yêu độc chiếm, 
dành riêng cho một người, dễ bị che khuất, điều này tự nó hàm ý việc tự do từ bỏ nhiều khả 
thể khác. 

 

Thực ra, mục đích của Ghi chú này về cơ bản là chủ động: trích xuất từ Kinh Thánh, lịch sử 
tư tưởng Kitô giáo, triết học, và thậm chí cả thi ca, những lý do và động lực dẫn đến việc lựa 



chọn một sự kết hợp của tình yêu duy nhất và độc chiếm, một sự thuộc về lẫn nhau phong 
phú và toàn diện. 

Nỗ lực này sẽ làm phong phú thêm sự suy tư và giáo huấn về hôn nhân ở một khía cạnh cho 
đến nay vẫn chưa được phát triển. Đồng thời, nó có thể cung cấp tài liệu đa dạng và hữu ích 
cho các phong trào và nhóm hôn nhân để nghiên cứu và đối thoại. Điều này giải thích độ dài 
của Ghi chú và số lượng tác giả và bản văn được trích dẫn. Đối với một số người, việc lựa 
chọn này có vẻ như là thông tin quá mức, nhưng chúng tôi tin rằng từ mỗi tác giả và bản văn 
được trích dẫn, một số sắc thái hoặc điểm nhấn khác nhau có thể được trích xuất để kích thích 
sự suy tư thanh thản và nghiên cứu bền bỉ. 

Chúng ta sẽ xem xét những can thiệp quan trọng nhất của Huấn quyền và một loạt các tác giả 
từ cổ thời cho đến gần đây: các nhà thần học, triết gia và nhà thơ. Chúng tôi đã tìm thấy rất 
nhiều suy tư nhấn mạnh đến sự kết hợp của vợ chồng, sự hỗ tương, và ý nghĩa bao trùm của 
mối quan hệ hôn nhân. Bằng cách này, các bản văn khác nhau sẽ tạo nên một bức tranh khảm 
tuyệt đẹp, chắc chắn sẽ làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng ta về chế độ một vợ một 
chồng. 

Tuy nhiên, nếu chỉ muốn nắm bắt một suy tư ngắn gọn để thúc đẩy việc lựa chọn sự kết hợp 
độc chiếm giữa một người đàn bà độc thân và một người đàn ông độc thân, thì chỉ cần đọc 
chương cuối cùng và phần kết luận của Ghi chú này, tập trung vào sự thuộc về lẫn nhau của 
vợ chồng và tình yêu thương vợ chồng. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đề nghị bạn hãy 
kiên nhẫn đọc toàn bộ Ghi chú để nắm bắt đầy đủ các khía cạnh liên quan đến chủ đề phong 
phú này. 

Hồng y Víctor Manuel Fernández 

Bộ trưởng 

I. Dẫn nhập 

1. [Una caro] “Một xương một thịt” là cách Kinh Thánh diễn tả sự hiệp nhất trong hôn nhân. 
Tuy nhiên, trong ngôn ngữ đời thường, “hai chúng ta” là một cách diễn đạt xuất hiện khi có 
một cảm giác mạnh mẽ về sự hỗ tương trong hôn nhân, tức là cảm nhận về vẻ đẹp của một 
tình yêu độc chiếm, về một liên minh giữa hai người cùng chia sẻ cuộc sống trọn vẹn, với tất 
cả những đấu tranh và hy vọng. “Hai chúng ta” được sử dụng khi nói đến những khát khao, 
đau khổ, ý tưởng và ước mơ chung: nói cách khác, khi nói đến những câu chuyện mà chỉ có 
hai vợ chồng mới trải qua. Đây là một biểu hiện bằng lời nói của một điều gì đó sâu sắc hơn: 
một niềm tin và quyết định thuộc về nhau, trở nên “một xương một thịt”, cùng nhau bước đi 
trên con đường đời. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Vợ chồng cũng nên tạo thành 
ngôi thứ nhất số nhiều, một ‘chúng ta’. Họ nên đứng trước mặt nhau như một ‘anh’ và một 
‘em’, và đứng trước phần còn lại của thế giới, bao gồm cả con cái của họ, như một ‘chúng 
ta’”[1]. Điều này xảy ra bởi vì, mặc dù là hai người khác nhau, hai cá thể, mỗi cá thể đều giữ 
được bản sắc riêng và không thể chuyển nhượng của mình, họ đã tạo nên, với sự đồng thuận 
tự do, một sự kết hợp đặt họ bên nhau trước thế giới. Đó là một sự kết hợp rộng mở với 
những người khác, nhưng luôn bắt đầu từ thực tại độc đáo và riêng biệt của "chúng ta" trong 
hôn nhân. 



2. Khi nói về chế độ một vợ một chồng, Thánh Gioan Phaolô II khẳng định rằng nó "xứng 
đáng được khai thác ngày càng nhiều hơn".[2] Việc ngài chỉ ra nhu cầu cần có một cách tiếp 
cận rộng rãi hơn về chủ đề này là một trong những động lực thúc đẩy Bộ Giáo lý Đức tin 
soạn thảo Ghi chú Giáo lý này. Hơn nữa, bản văn này, một mặt, dựa trên các cuộc đối thoại 
khác nhau với các Giám mục Châu Phi và các châu lục khác về vấn đề đa thê, trong bối cảnh 
các chuyến viếng thăm ad limina của họ.[3] Và mặt khác, dựa trên nhận định rằng nhiều hình 
thức công khai khác nhau của các cuộc kết hợp không đơn thê - đôi khi được gọi là "đa ái" - 
đang phát triển ở phương Tây, bên cạnh những hình thức riêng tư hoặc bí mật hơn vốn phổ 
biến trong suốt lịch sử. 

3. Nhưng những lý do này phụ thuộc vào lý do đầu tiên, bởi vì, nếu hiểu đúng, chế độ một vợ 
một chồng không chỉ đơn thuần là sự đối lập với chế độ đa thê. Nó còn hơn thế nữa, và việc 
xem xét nó một cách sâu sắc cho phép chúng ta hình dung về hôn nhân trong tất cả sự phong 
phú và sinh sôi nảy nở của nó. Vấn đề này gắn liền mật thiết với mục đích hiệp nhất của tính 
dục, không chỉ giới hạn ở việc đảm bảo sinh sản, mà còn giúp làm phong phú và củng cố sự 
kết hợp độc nhất và độc chiếm cũng như ý thức về sự thuộc về lẫn nhau. 

4. Như chính Bộ Giáo luật đã tuyên bố: "Các đặc tính thiết yếu của hôn nhân là sự hiệp nhất 
và bất khả phân ly."[4] Ở những nơi khác, Bộ Giáo luật cũng tuyên bố rằng hôn nhân là "một 
mối dây ràng buộc vĩnh viễn và độc chiếm tự bản chất."[5] Điều đáng chú ý là có rất nhiều tài 
liệu tham khảo về tính bất khả phân ly của sự kết hợp vợ chồng trong văn học Công giáo: chủ 
đề này đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn trong Huấn quyền, đặc biệt là trong giáo huấn 
gần đây của nhiều Giám mục trước việc hợp pháp hóa ly hôn ở nhiều quốc gia. Ngược lại, 
tính hiệp nhất của hôn nhân - hôn nhân được hiểu là sự kết hợp độc nhất và độc chiếm giữa 
một người nam và một người nữ - ít được suy tư hơn so với chủ đề bất khả phân ly, cả trong 
Huấn quyền và trong các sách giáo khoa chuyên về chủ đề này. 

5. Vì lý do này, trong bản văn này, chúng tôi chọn tập trung vào đặc tính của sự duy nhất và 
sự phản ảnh hiện sinh của nó: sự hiệp thông mật thiết và toàn diện giữa vợ chồng. Do đó, để 
không mong đợi từ Ghi chú này điều gì đó mà nó không có ý định khai triển, cần phải nhấn 
mạnh rằng, trong các trang tiếp theo, Ghi chú sẽ không đề cập đến tính bất khả phân ly của 
hôn nhân - một sự kết hợp tồn tại cho đến khi cái chết chia lìa vợ chồng Kitô hữu - cũng như 
mục đích của việc sinh sản: cả hai chủ đề đều được đề cập rộng rãi trong thần học và Huấn 
quyền. Ghi chú sẽ chỉ tập trung vào đặc tính thiết yếu đầu tiên của hôn nhân, sự duy nhất, có 
thể được định nghĩa là sự kết hợp độc nhất và độc chiếm giữa một người nữ và một người 
nam, hay nói cách khác, là sự thuộc về lẫn nhau của hai người, không thể chia sẻ cho người 
khác. 

6. Tính chất này thiết yếu và cơ bản đến mức hôn nhân thường được định nghĩa đơn giản là 
“sự kết hợp”. Do đó, Tổng luận Thần học của Thánh Tôma Aquinô tuyên bố rằng “hôn nhân 
là sự kết hợp (coniunctio) phu phụ giữa người nam và người nữ, được ký kết bởi những người 
hợp pháp, ngụ ý một sự hiệp thông đời sống không thể tách rời”[6], và rằng “hiển nhiên là 
trong hôn nhân tồn tại một sự kết hợp mà qua đó người này được gọi là chồng và người kia là 
vợ; và sự kết hợp này là hôn nhân”[7]. Một định nghĩa tương tự đã được tìm thấy trong 
(Hoàng đế) Justinian, người đã thu thập các ý kiến có từ trước: “chính sự kết hợp (coniunctio) 



giữa người nam và người nữ chứa đựng một sự hiệp thông đời sống không thể tách rời”[8]. 
Gần gũi hơn, Dietrich von Hildebrand cho rằng hôn nhân "là sự kết hợp sâu sắc và mật thiết 
nhất giữa con người với nhau."[9] 

7. Ngay trong những định nghĩa cổ điển này, chúng ta thấy rằng sự hiệp nhất của hai người 
phối ngẫu, như một thực tế nền tảng khách quan và là đặc tính thiết yếu của mọi cuộc hôn 
nhân, được mời gọi thể hiện và phát triển không ngừng như một "sự hiệp thông sự sống", tức 
là tình bạn vợ chồng, sự hỗ trợ lẫn nhau và sự chia sẻ trọn vẹn, mà với sự trợ giúp của ân 
sủng, ngày càng biểu trưng cho một sự hiệp nhất khác vượt lên trên và bao trùm nó: sự hiệp 
nhất giữa Chúa Kitô và Hiền Thê yêu dấu của Người, là Hội Thánh, Dân Thiên Chúa mà 
Người đã đổ máu mình cho họ (x. Ep 5:25-32). 

8. Thánh Gioan Phaolô II đã kết nối chặt chẽ hai khía cạnh này. Thật vậy, nếu “nhờ giao ước 
tình yêu vợ chồng, người nam và người nữ ‘không còn là hai, nhưng là một xương một thịt’ 
(Mt 19:6; x. St 2:24)”, thì đồng thời “họ được mời gọi không ngừng phát triển trong sự hiệp 
thông [...] để mỗi ngày họ tiến tới một sự kết hợp ngày càng phong phú hơn giữa họ ở mọi 
bình diện”[10]. 

9. Do đó, trong Ghi chú này, chúng ta sẽ khám phá cả sự hiệp nhất như một thuộc tính thiết 
yếu, một thực tại khách quan và cấu thành của hôn nhân, đặc điểm chính yếu và nền tảng của 
mọi khía cạnh của nó, và những cách diễn đạt khác nhau của cùng một sự hiệp nhất làm 
phong phú và củng cố giao ước vợ chồng, do đó có thể đồng thời nhận thức được sự hiệp 
nhất này không phải là sự phản ảnh nguyên khối của sự hiệp nhất thần linh, mà là sự diễn đạt 
một Thiên Chúa duy nhất vốn là hiệp thông trong các mối quan hệ Ba Ngôi.  

10. Cuối cùng, hy vọng rằng Ghi chú này về giá trị của chế độ một vợ một chồng, chủ yếu 
dành cho các Giám mục, đề cập đến một chủ đề quan trọng và đồng thời rất đẹp đẽ như vậy, 
có thể hữu ích cho các cặp đôi đã kết hôn, các cặp đôi đã đính hôn, và những người trẻ đang 
cân nhắc về một cuộc hôn nhân trong tương lai, để nắm bắt tốt hơn sự phong phú của đề xuất 
Kitô giáo về hôn nhân. Đúng là, đối với nhiều người, một thông điệp như vậy có thể nghe lạ 
lẫm hoặc trái ngược, nhưng chúng ta có thể áp dụng những lời sau đây của Thánh Augustinô: 
"Hãy cho tôi một trái tim yêu thương, và nó sẽ hiểu những gì tôi nói"[11]. Hơn nữa, niềm 
đam mê chân thành đối với vẻ đẹp của tình yêu vợ chồng đã được thể hiện qua sự tận tụy của 
nhiều tín hữu, nam và nữ, giáo sĩ và giáo dân, cá nhân hoặc trong các nhóm giáo hội, những 
người đã đồng hành cùng nhiều cặp vợ chồng trên hành trình cuộc sống của họ và cũng đã 
phát triển một nền linh đạo và chăm sóc mục vụ cho hôn nhân. Đối với tất cả những tấm 
gương sáng ngời này, chúng ta chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn chân thành. 

II. Chế độ một vợ một chồng trong Kinh Thánh 

11. "Họ không còn là hai, nhưng là một xương một thịt" (Mc 10:8). Lời tuyên bố này của 
Chúa Giêsu về hôn nhân thể hiện vẻ đẹp của tình yêu, một chất keo "mang lại sự vững chắc 
cho cộng đồng sự sống này, và là động lực thúc đẩy nó hướng tới sự viên mãn ngày càng 
hoàn hảo hơn"[12]. Được thiết lập "ngay từ đầu" ngay tại thời điểm Tạo dựng, hôn nhân xuất 
hiện như một giao ước hôn nhân do Thiên Chúa muốn, như một "bí tích của Đấng Tạo Hóa 
vũ trụ, do đó được ghi khắc trong chính con người, người hướng tới con đường này, trong đó 



người đàn ông từ bỏ cha mẹ mình và kết hợp với người đàn bà của mình để tạo thành một 
xương một thịt, để cả hai trở thành một sự hiện hữu duy nhất"[13]. Mặc dù "người ta biết 
rằng lịch sử Cựu Ước là bối cảnh của một sự đào thoát có hệ thống khỏi chế độ một vợ một 
chồng"[14], chẳng hạn như các sự kiện của các Tổ phụ, nơi chúng ta đọc, theo phong tục thời 
bấy giờ, về các nhân vật có nhiều hơn một vợ (x. 2 Sm 3:2-5; 11:2-27; 15:16; 1 V 11:3), đồng 
thời nhiều đoạn trong Cựu Ước ca ngợi tình yêu một vợ một chồng và sự kết hợp độc chiếm: 
"Hãy có sáu mươi bà vợ của nhà vua, tám mươi cung phi, vô số thiếu nữ! Nhưng chim bồ câu 
của tôi chỉ có một, tất cả của tôi" (Diễm Ca 6:8-9a). Điều này cũng được chứng thực bởi các 
ví dụ về Isaac (x. St 25:19-28), Giuse (x. St 41:50), Rút (x. R 2-4), Ê-dê-ki-en (x. Ed 24:15-
18), và Tobia (x. Tb 8:5-8). Mặt khác, nếu xét trên phương diện thực tế và chuẩn mực, chế độ 
một vợ một chồng không có nền tảng vững chắc trong Cựu Ước, thì nền tảng thần học của nó 
đã phát triển sâu sắc, và đây chính là con đường hữu ích sẽ được khám phá trong những suy 
tư sau đây[15]. 

Chế độ một vợ một chồng trong Chương 2 Sách Sáng Thế 

12. Là cội nguồn của mô hình một vợ một chồng, chương 2 Sách Sáng Thế tự thể hiện mình 
như một tuyên ngôn nhân học đích thực, được đặt ở phần mở đầu của Kinh Thánh. Chương 
này mô tả dự án mà Đấng Tạo Hóa đề ra như một lý tưởng cho sự tự do của con người. Lời 
kêu gọi của Thiên Chúa: "Con người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ tạo nên cho nó một 
người trợ giúp ('ēzer) thích hợp với nó" (St 2:18), rõ ràng làm nổi bật nhu cầu mà con người 
gặp phải, ngay sau khi rời khỏi vòng tay Thiên Chúa, cụ thể là trạng thái cô độc - biệt lập. Bất 
chấp sự hiện diện của các sinh vật khác, con người vẫn khao khát một người trợ giúp phù hợp 
với mình (x. St 2:20), một đồng minh sống động, độc nhất và cá nhân, người mà con người có 
thể nhìn vào mắt, như từ ngữ kenēgdô gợi ý, thường được dịch là "tương đồng" hoặc "tương 
ứng", để nhấn mạnh nhu cầu đối thoại giữa ánh mắt và khuôn mặt. Thật vậy, "thành ngữ gốc 
tiếng Do Thái này ám chỉ một mối quan hệ trực tiếp, gần như "mặt đối mặt" - mắt đối mắt - 
trong một cuộc đối thoại cũng ngầm hiểu, bởi vì trong tình yêu, sự im lặng thường hùng hồn 
hơn lời nói. Chính cuộc gặp gỡ với một khuôn mặt, một "người" phản ảnh tình yêu thần 
thiêng và là "điều tốt đẹp đầu tiên, một người trợ giúp phù hợp và một trụ cột nâng đỡ" (Hc 
36:26), như một nhà hiền triết trong Kinh Thánh đã nói"[16]. Do đó, con người tìm kiếm một 
khuôn mặt không thể thay thế trước mặt mình, một "em", người mà con người có thể thiết lập 
một mối quan hệ yêu thương đích thực được tạo nên từ sự cho đi và đáp lại. 

13. Trong bài bình luận về đoạn văn này trong sách Sáng Thế, Đức Bênêđictô XVI viết: 
"Điểm mới mẻ đầu tiên của đức tin Kinh Thánh nằm ở […] hình ảnh Thiên Chúa; điểm mới 
mẻ thứ hai, về bản chất gắn liền với hình ảnh ấy, nằm ở hình ảnh con người. Trình thuật Sáng 
Thế trong Kinh Thánh nói về nỗi cô đơn của người đàn ông đầu tiên, Ađam, người mà Thiên 
Chúa muốn tạo một người trợ giúp cho. Trong số tất cả các loài thụ tạo, không loài nào có thể 
là sự trợ giúp cần thiết cho con người, mặc dù con người đã đặt tên cho tất cả các loài thú 
hoang và chim chóc, như thế đã đưa chúng vào bối cảnh cuộc sống của mình. Rồi, từ xương 
sườn của người đàn ông, Thiên Chúa tạo ra người đàn bà. Giờ đây, Ađam tìm thấy sự giúp đỡ 
cần thiết: "Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi" (St 2:23). [...] Câu chuyện Kinh 
Thánh không nói về hình phạt; tuy nhiên, ý tưởng cho rằng con người bằng cách nào đó 
không hoàn thiện, về mặt cấu tạo vẫn đang trên con đường tìm kiếm nơi người khác phần 



không thể thiếu cho sự toàn vẹn của mình, tức là ý tưởng cho rằng chỉ khi hiệp thông với 
người khác phái, con người mới có thể trở nên "trọn vẹn", chắc chắn hiện hữu"[17]. 

14. Kết luận của câu chuyện Kinh Thánh: "Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó (dābāq) 
với vợ mình, và cả hai sẽ nên một xương một thịt" (St 2:24), diễn tả rõ ràng nhu cầu về một 
sự kết hợp mật thiết, một sự gắn bó thể xác và nội tâm đến mức tác giả Thánh Vịnh đã dùng 
nó để mô tả sự kết hợp huyền nhiệm với Thiên Chúa: "Linh hồn con gắn bó với Ngài 
(dābāq)" (Tv 63:8; x. 1 Cr 6:16-17). Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói, "động từ 'bám 
víu' trong nguyên bản tiếng Do Thái chỉ một sự hòa hợp chặt chẽ, một sự gắn bó thể xác và 
nội tâm, đến mức nó được dùng để mô tả sự kết hợp với Thiên Chúa: người cầu nguyện hát, 
'Linh hồn con gắn bó với Ngài' (Tv 63:8). Như vậy, sự kết hợp vợ chồng được gợi lên không 
chỉ trong chiều kích tính dục và thể xác, mà còn trong việc tự nguyện trao ban tình yêu. Hoa 
trái của sự kết hợp này là "trở nên một xương một thịt", cả trong cái ôm thể xác lẫn trong sự 
kết hợp của hai trái tim và sự sống, và có lẽ, trong đứa con sẽ được sinh ra từ hai người, đứa 
con sẽ mang trong mình, kết hợp họ cả về mặt di truyền lẫn tinh thần, hai "xác thịt" này»[18]. 
Với công thức "una caro", sự trao ban hỗ tương và toàn diện của đôi vợ chồng trở thành một 
mối quan hệ độc chiếm và toàn vẹn. Do đó, với thuật ngữ gợi ý 'iššāh được áp dụng cho 
người phụ nữ (x. St 2:23), tác giả thánh muốn nhắc nhở rằng hai người này tạo thành một cặp, 
bình đẳng về phẩm giá căn bản, nhưng khác biệt về bản sắc cá nhân. Sự trọn vẹn của sự kết 
hợp giữa con người nằm trong sự bình đẳng này được tạo nên từ sự hỗ tương cần thiết, đối 
thoại và bổ sung cho nhau. Cuối cùng, theo kế hoạch nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa, mà 
chính Chúa Giêsu đã nhắc đến bằng cụm từ "từ thuở ban đầu" khi Người bình luận về sự bất 
khả phân ly của hôn nhân (x. Mt 19:4), người nam và người nữ được mời gọi trong hôn nhân 
bước vào một mối quan hệ độc nhất, bản thân, trọn vẹn và lâu dài, một giao ước độc chiếm 
của sự sống và tình yêu, vượt lên trên mối liên hệ huyết thống có tính xã hội (x. St 2:24). Từ 
góc nhìn này, việc áp dụng ẩn dụ hôn nhân vào mối quan hệ của Thiên Chúa với Israel, vốn 
xuất hiện mạnh mẽ trong các bản văn tiên tri, mở ra một chân trời phong phú hơn nữa để hiểu 
cuộc sống của vợ chồng như một sự thuộc về lẫn nhau. 

Tính Biểu tượng Hôn nhân Tiên tri 

15. Trong các Ngôn sứ, các phạm trù tình yêu vợ chồng mang đến những nét đặc trưng riêng 
cho việc hiểu giao ước giữa Thiên Chúa và dân Người, không còn bị rập khuôn theo khuôn 
mẫu các giao ước giữa vua và các vương hầu. 

16. Ở đây, câu chuyện bản thân của tiên tri Hô-sê (thế kỷ thứ 8 TCN) xuất hiện một cách 
tượng trưng, lấy đó làm khuôn mẫu thần học để diễn giải lại câu chuyện tình yêu giữa Chúa 
và dân Israel (so sánh Hô-sê 2:4-25). Bất chấp sự phản bội mà ông phải chịu đựng từ tay vợ 
là Gô-me, ông không thể dập tắt tình yêu dành cho bà và thay vào đó, ông nuôi dưỡng hy 
vọng rằng bà, bị bỏ rơi và thất vọng bởi những người tình, sẽ "trở về" nhà để ông có thể hoàn 
toàn khôi phục tình yêu của họ, tha thứ cho bà vì những sự phản bội của bà, vì người phụ nữ 
ấy là người duy nhất trong cuộc đời ông (so sánh Hô-sê 2:16-17). 

17. Sự chuyển đổi hôn nhân mang tính biểu tượng này của lòng chung thủy của Thiên Chúa 
sẽ tiếp tục trong truyền thống tiên tri, với những điểm nhấn khác nhau: Ê-dê-ki-ên kể lại cách 
Thiên Chúa chăm sóc dân Người, giống như người đàn ông trải áo choàng của mình trên 



người phụ nữ (x. Ed 16:8). Một mặt, cử chỉ này ám chỉ giao ước hôn nhân, trong đó sự bảo vệ 
được dành cho người vợ; Mặt khác, nó nhằm mục đích che chắn người phụ nữ khỏi ánh mắt 
của người khác, do đó gợi lên tính độc chiếm của mối quan hệ. 

18. Tiên tri Malakhi lên án việc phá vỡ mối quan hệ hôn nhân giữa các thành viên Israel và 
việc tái hôn với phụ nữ ngoại giáo: "Vì Ta ghét việc ly dị, Chúa, Thiên Chúa của Israel, phán 
vậy, và bất cứ ai che phủ áo mình bằng sự gian ác, Chúa các đạo binh phán vậy" (Mk 2:16). 
Đoạn văn này cũng có một cách giải thích khác, được gọi là "tôn giáo" hoặc "kiểu hình", như 
thể nó ám chỉ một sự đồi trụy duy nhất (thờ ngẫu tượng), tạo ra sự tương đồng ngầm giữa 
giao ước phàm tục với Thiên Chúa và việc lừa dối người phối ngẫu của mình (ngoại tình). 

19. Cuối cùng, tình yêu vợ chồng thực sự cho phép chúng ta mô tả một phép biện chứng của 
giao ước giữa Israel và Chúa, giữa nhân loại và Thiên Chúa. Ý niệm về Thiên Chúa là người 
chồng duy nhất của Israel cũng gắn liền với ý niệm về Israel là cô dâu duy nhất. Tính độc 
nhất của người yêu cũng được hiển hiện trong chủ đề về sự tuyển chọn, từng khiến Israel trở 
thành dân tộc duy nhất được tuyển chọn (so sánh  Am 3:2). Do đó, giao ước mang một chiều 
kích xa hơn nữa khi nó chỉ ra mối liên kết giữa Thiên Chúa và dân Người, dựa trên một mối 
liên kết đơn hôn có thực chất đến nỗi việc thờ phượng một vị thần khác cấu thành tội ngoại 
tình. 

20. Thánh Gioan Phaolô II đã đưa ra một bản tóm tắt tuyệt vời về vấn đề này: «Trong nhiều 
bản văn, chế độ một vợ một chồng dường như là phép loại suy duy nhất đúng đắn về thuyết 
độc thần được hiểu theo các phạm trù của Giao ước, tức là về lòng chung thủy và tin tưởng 
vào Thiên Chúa - Yahweh duy nhất và chân thật: Phu Quân của Israel. Ngoại tình là sự đối 
lập với mối quan hệ vợ chồng đó, nó là sự đối lập của hôn nhân (ngay cả khi là một thể chế) 
ở chỗ hôn nhân một vợ một chồng tự thân vốn là sự kết hợp giữa người nam và người nữ, nó 
hiện thực hóa sự kết hợp được sinh ra từ tình yêu và được cả hai bên chấp nhận chính xác 
như hôn nhân (và, như vậy, được xã hội công nhận). Loại kết hợp này giữa hai người tạo 
thành nền tảng của sự kết hợp mà qua đó "người đàn ông... sẽ gắn bó với vợ mình, và hai 
người sẽ thành một xương một thịt" (St 2:24)»[19]. 

Văn chương Khôn ngoan 

21. Tất cả văn chương khôn ngoan, ca ngợi hôn nhân một vợ một chồng là biểu thức đích 
thực của tình yêu giữa nam và nữ, đều đi theo hướng này. Đoạn văn trong sách Diễm Ca: 
"Người yêu tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng" (Dc 2:16) là một đỉnh cao thực sự ở đây. 
Trong viên ngọc thơ mộng này, người phụ nữ trong sách Diễm ca bày tỏ tình yêu của mình 
bằng cách sử dụng biểu tượng con dấu, biểu tượng mà ở Cận Đông cổ thời dùng để chỉ một 
người, nhận dạng họ, và được đeo trên vòng tay hoặc dây chuyền ngang ngực: "Hãy đặt em 
như một con dấu trên trái tim và trên cánh tay chàng. Tình yêu mạnh như sự chết" (Diễm ca 
8:6). Do đó, người yêu tự tuyên bố mình gần như là "thẻ căn cước" của người đàn ông: người 
này không tồn tại nếu không có người kia, và ngược lại. Trí tuệ, ý chí, tình cảm, hành động và 
toàn bộ tính cách của người này truyền qua người kia một cách hỗ tương và độc chiếm, trong 
sự cộng sinh trọn vẹn. Cái chết xuất hiện một cách vô ích trước sự thống nhất sống động này. 



22. Hơn nữa, lời khẳng định được nhắc lại hai lần trong Sách Diễm Ca: "Người yêu tôi thuộc 
về tôi và tôi thuộc về người ấy [...]. Tôi thuộc về người yêu tôi và người yêu tôi thuộc về tôi" 
(Diễm Ca 2:16; 6:3) diễn tả sự hiệp nhất của sự hiến thân trọn vẹn, sự hỗ tương và sự thuộc 
về nhau, giống như một sự tái hiện lời tuyên bố tình yêu của người đàn ông dành cho vợ 
mình trong sách Sáng Thế 2:23: "Xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi." 

23. Các truyền thống Do Thái và Kitô giáo (đặc biệt là trong huyền nhiệm học) đã đồng thuận 
khi diễn giải Sách Diễm Ca như một ẩn dụ về giao ước giữa Thiên Chúa và Israel, về mối 
quan hệ giữa Thiên Chúa và linh hồn. Về mặt biểu tượng, có thể nói rằng sách Diễm Ca ca 
ngợi tình yêu của một người nam và một người nữ, nhấn mạnh tính độc nhất của một mối 
quan hệ độc nhất. Trong câu chuyện tình yêu, hai người yêu nhau tìm kiếm và khao khát nhau 
với một sự hỗ tương mà không có chỗ cho người thứ ba. Sự kiện nhân chủng học cơ bản này 
gợi nhớ đến lời tuyên xưng đức tin của Israel: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Đức Chúa, Thiên 
Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất" (Đnl 6:4). Đây là một trong những lời tuyên xưng 
long trọng nhất của Thiên Chúa trong Cựu Ước, và là lời tuyên xưng sử dụng ngôn ngữ độc 
nhất khi tuyên xưng chân lý đức tin. Nói cách khác, Sách Diễm Ca khẳng định rằng, cốt lõi 
của một trong những trải nghiệm nhân chủng học sâu sắc nhất, mối quan hệ tình yêu, nằm ở 
một tính độc nhất tương tự như tính độc nhất mà đức tin tuyên xưng về Thiên Chúa. Do đó, 
chế độ một vợ một chồng gắn liền sâu sắc với tính độc nhất và tính độc chiếm của Thiên 
Chúa Israel, đồng thời song hành với thuyết độc thần. 

24. Về vấn đề này, Đức Bênêđictô XVI phát biểu: "Thiên Chúa đã dùng con đường tình yêu 
để mặc khải mầu nhiệm mật thiết trong đời sống Ba Ngôi của Người. Hơn nữa, mối quan hệ 
mật thiết giữa hình ảnh Thiên Chúa là Tình Yêu và tình yêu nhân loại cho phép chúng ta hiểu 
rằng 'hôn nhân một vợ một chồng tương ứng với hình ảnh Thiên Chúa độc thần. Hôn nhân 
dựa trên tình yêu độc nhất và dứt khoát trở thành biểu tượng cho mối quan hệ của Thiên Chúa 
với dân Người và ngược lại: cách thức yêu thương của Thiên Chúa trở thành thước đo tình 
yêu nhân loại.' Dấu chỉ này vẫn còn nhiều điều cần được khám phá."[20] 

25. Do đó, công thức kép: "Người yêu của tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người [...] Tôi 
thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi" (Dc 2:16; 6:3) gợi nhớ đến công 
thức thần học của giao ước giữa Thiên Chúa và Israel trong Kinh Thánh: "Đức Chúa là Thiên 
Chúa của các ngươi và các ngươi là dân của Người" (so sánh Đnl 7:6), và cho phép chúng ta 
tiếp cận phạm trù thần học của giao ước như một cam kết chung thủy. Cuối cùng, phạm trù 
giao ước trong Kinh Thánh cho phép chúng ta phân định tính thánh thiêng của hôn nhân giữa 
vợ chồng trong cách diễn tả của nó như một cộng đồng đích thực của sự sống và tình yêu 
thông qua sự hiến thân cho nhau và độc chiếm. Tất cả những điều này sẽ được thể hiện đầy 
đủ trong các bản văn Tân Ước[21]. 

Biểu tượng Hôn nhân trong Tân Ước 

26. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu rõ ràng đề cập đến "khởi nguyên", tức là nguồn gốc của cặp 
vợ chồng đầu tiên (x. St 1:27; 2:24), để khẳng định rằng tình yêu một vợ một chồng, chung 
thủy và bất khả phân ly tôn vinh mối quan hệ vợ chồng, được Đấng Tạo Hóa quan niệm trong 
chiều kích toàn vẹn và độc chiếm (so sánh Mt 19:3-9).  



27. Trong các trình thuật Tin Mừng của Mác-cô và Mát-thêu, Chúa Giêsu đã bày tỏ một cách 
rõ ràng về chế độ một vợ một chồng, ám chỉ đến nguồn gốc, đến ý muốn của Đấng Tạo Hóa. 
Cuộc tranh luận với những người Pha-ri-siêu về khả thể ly dị đã cho Người cơ hội để đưa ra 
một tuyên bố đầy thẩm quyền. Người tái khẳng định nguyên tắc một vợ một chồng, vốn là 
nền tảng cho kế hoạch của Thiên Chúa về gia đình: "Từ lúc khởi đầu công trình tạo dựng, 
Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà 
gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, 
nhưng là một xương một thịt. Vậy, điều Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân 
ly" (Mc 10:6-9; x. Mt 19:4-6). Làm cơ sở cho lời tuyên bố của mình, Chúa Giêsu kết hợp hai 
yếu tố chú giải quan trọng: "Người tạo nên họ có nam có nữ" (St 1:27) và "Vì thế, người nam 
sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và [hai người] sẽ thành một xương một thịt" (St 2:24). 
Như vậy, người nam đầu tiên và người nữ đầu tiên được chính Thiên Chúa kết hợp thành một 
cặp vợ chồng thể xác duy nhất. Nói cách khác, Chúa Giêsu khôi phục lại giá trị cho kế hoạch 
ban đầu của Thiên Chúa, vượt ra ngoài chuẩn mực do Môsê ban hành và nhắc lại một chuẩn 
mực cũ hơn, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện thần thiêng ở tận gốc rễ của mối quan hệ này: 
"Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" (Mt 19:6). 

28. Hơn nữa, Tân Ước, theo bước chân của thần học tiên tri, đã nhiều lần đưa biểu tượng hôn 
nhân vào các chủ đề Kitô học và Giáo hội học (x. Kh 19:7-9): Đức Kitô được Gioan Tẩy Giả 
gọi là "chàng rể" tuyệt hảo (x. Ga 3:29), trong khi cô dâu của Con Chiên là Giêrusalem mới 
(x. Kh 21:1tt.), một người mẹ sinh hoa kết trái, được cứu khỏi sự tấn công của con rồng (x. 
Kh 12:3-6). 

29. Thánh Phaolô đã khai triển một cách có hệ thống chủ đề về tình yêu hôn nhân trọn vẹn và 
hoàn hảo giữa Đức Kitô và Giáo Hội trong Thư gửi tín hữu Êphêsô (x. Ep 5:21-33), trong đó 
có việc nhắc lại, cùng với những điều khác, đoạn văn trong sách Sáng Thế về việc đôi vợ 
chồng trở nên "một xương một thịt" (x. St 2:24). Tình yêu một vợ một chồng bất khả phân ly 
giữa hai người phối ngẫu—phù hợp với chủ đề mà các ngôn sứ đã khai triển để định nghĩa 
giao ước giữa Chúa và Israel—tự biểu lộ như biểu tượng mô tả mối dây liên kết giữa Chúa 
Kitô và Giáo Hội. Do đó, hôn nhân Kitô giáo, trong tính xác thực và trọn vẹn của nó, là dấu 
chỉ của giao ước Kitô giáo mới. 

30. Cũng đáng chú ý là công thức của "mầu nhiệm lớn", dịch từ tiếng Hy Lạp mysterion. 
Điều này đã được Thánh Giêrônimô dịch trong bản Phổ Thông, bằng thuật ngữ sacramentum, 
cho phép truyền thống Giáo hội tiếp nhận công thức của Thánh Phaolô như một lời tuyên bố 
rõ ràng về tính bí tích của hôn nhân. Toàn bộ đoạn văn này đề cao sâu sắc chức năng thần học 
được thực hiện bởi tình yêu hôn nhân độc chiếm. Hai người phối ngẫu kết hợp bất khả phân 
ly là một dấu chỉ gợi nhớ đến cái ôm mà Chúa Kitô dành cho Giáo Hội. Do đó, vợ chồng Kitô 
hữu làm chứng trong thế giới không chỉ cho mối dây liên kết nhân bản - eros và agape - mà 
còn là "hình ảnh" sống động của một mối dây liên kết thánh thiêng và siêu việt, tức là mối 
dây liên kết Chúa Kitô với cộng đồng Kitô giáo. Sách Sáng Thế đã định nghĩa đôi vợ chồng 
yêu thương và sinh sản là "hình ảnh" của Thiên Chúa Tạo Hóa: "Thiên Chúa sáng tạo con 
người theo hình ảnh mình, Người sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa; Người sáng 
tạo họ có nam có nữ" (St 1:27). 



31. Trước hết, Thánh Tông Đồ, khi gợi lại đoạn văn trong Sách Sáng Thế, trong đó hai người, 
nam và nữ, tạo thành một xương một thịt (x. St 2:24), đã định nghĩa tình yêu mật thiết giữa 
vợ chồng như một biểu tượng sáng ngời của sự hiệp thông sự sống và bác ái giữa Chúa Kitô 
và Hội Thánh (x. Ep 5:32). Qua đoạn trích này từ Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, vừa thơm ngát 
nhân tính vừa đậm đà thần học, thánh Phao-lô không chỉ giới hạn trong việc đề xuất một 
khuôn mẫu về hành vi hôn nhân Kitô giáo, mà còn chỉ ra sự kết hợp hoàn hảo và độc đáo 
giữa Chúa Kitô và Hội Thánh như là nguồn gốc nguyên thủy của hôn nhân một vợ một 
chồng. Nó không chỉ là hình ảnh của sự kết hợp đó, mà còn tái hiện và hiện thân nó qua tình 
yêu của đôi vợ chồng. Nó là một dấu chỉ hữu hiệu và biểu cảm của ân sủng và tình yêu, 
những yếu tố làm nên sự kết hợp giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. 

32. Cuối cùng, chúng ta tìm thấy một lời khuyên nhủ tuyệt vời trong Thư gửi tín hữu Do 
Thái. Sau lời kêu gọi sống bác ái (x. Dt 13:1-3), tác giả đã bàn ngắn gọn về hôn nhân, khuyến 
khích sự trân trọng mối dây liên kết này và tôn trọng sự chung thủy trong hôn nhân: "Mọi 
người hãy tôn trọng hôn nhân, và hãy giữ cho loan phòng được tinh tuyền"[22] (Dt 13:4). Tác 
giả khuyên chúng ta hãy tôn trọng định chế hôn nhân, nhấn mạnh giá trị của các mối quan hệ 
hôn nhân chung thủy. Một lời cảnh báo nghiêm trọng được thêm vào: Đức Chúa Trời sẽ phán 
xét những kẻ gian dâm và ngoại tình, tức là những người không tôn trọng sự thánh thiện và 
tính độc nhất của hôn nhân. Lời khuyên răn về việc coi trọng hôn nhân và giường ngủ trong 
hôn nhân xuất phát từ thực tế là nhiều khuynh hướng khổ hạnh đã hạ thấp thể chế này và coi 
đó là một sự thỏa hiệp với vật chất, lặp lại theo cách riêng của họ những gì được diễn đạt 
trong thư Cô-lô-se 2:20-23. Tuy nhiên, lời khuyên răn này không nhắm vào quan hệ tình dục, 
mà nhắm vào những người phủ nhận sự chung thủy của vợ chồng và tính độc nhất của hôn 
nhân. 

III. Tiếng vọng của Kinh Thánh trong Lịch sử 

33. Lời mặc khải chứa đựng trong Kinh Thánh đã tạo ra, xuyên suốt lịch sử lâu dài của Giáo 
hội, nhiều tiếng vọng khác nhau mà chúng ta sẽ cố gắng thu thập, ít nhất là một phần. 

 

Một số suy tư của các nhà thần học Kitô giáo 

 

34. Việc đón nhận sự phong phú của tư tưởng Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, từ các Giáo phụ, 
với tầm quan trọng đặc biệt của họ, đến các nhà thần học thuộc các trường phái và khuynh 
hướng khác nhau là điều hữu ích. 

Những phát triển ban đầu về tính hiệp nhất và hiệp thông hôn nhân trong các Giáo phụ 

35. Thánh Gioan Kim Khẩu nhìn nhận một giá trị đặc biệt của sự hiệp nhất hôn nhân. Không 
giống như các Giáo phụ khác, ngài cho rằng "trước đây hôn nhân có hai mục đích, giờ đây nó 
chỉ còn một." Thực vậy, ngài giải thích rằng Thánh Phaolô (x. 1 Cr 7:2, 5, 9) "truyền cho họ 
phải kết hợp với nhau, không phải để họ có thể trở thành cha của nhiều con cái", nhưng vì 
điều này dẫn dắt các cặp vợ chồng đến "sự xóa bỏ sự trụy lạc và những ham muốn vô 
độ".[23] Cuối cùng, vị Tiến sĩ thánh thiện cho rằng sự kết hợp của hôn nhân, với việc lựa 



chọn một người duy nhất mà với họ, người ta kết hợp, dẫn đến việc giải thoát con người khỏi 
những cơn bộc phát tình dục vô độ, không có tình yêu hay lòng chung thủy, và định hướng 
tính dục một cách thỏa đáng. 

36. Thánh Augustinô, trong khi nhấn mạnh trên hết tầm quan trọng của việc sinh sản, cũng 
nhấn mạnh trên hết lợi ích của sự hiệp nhất được thể hiện trong lòng chung thủy: "Lòng 
chung thủy đòi hỏi không quan hệ tình dục với người nam hay người nữ khác."[24] Thánh 
Augustinô cũng có thể diễn tả vẻ đẹp của sự hiệp nhất vợ chồng như một điều tốt lành tự 
thân, được mô tả một cách năng động như việc cùng nhau bước đi, "sát cánh bên nhau": "Mối 
liên kết tự nhiên đầu tiên của xã hội loài người là mối liên kết giữa người nam và người nữ. 
Thiên Chúa cũng không tạo ra mỗi người riêng biệt, kết hợp họ như những người xa lạ, 
nhưng được tạo dựng từ người kia, và xương sườn của người nam, từ đó người nữ được lấy 
ra và hình thành, cho thấy sức mạnh của sự kết hợp của họ. Bởi vì bên cạnh nhau là những 
người cùng bước đi và cùng hướng đến một mục tiêu"[25]. 

37. Ngay cả trước Thánh Augustinô, lời ca ngợi hôn nhân của Tertullian, được hiểu là sự hiệp 
nhất về thể xác và tinh thần của hai người cùng bước đi "trong một niềm hy vọng", đã được 
biết đến rộng rãi: "Làm sao tôi có thể diễn tả được hạnh phúc của cuộc hôn nhân mà Giáo hội 
kết hợp […]. Thật là một ách thống nhất khi hai tín hữu kết hợp với nhau trong cùng một 
niềm hy vọng, trong cùng một sự tuân giữ, trong cùng một sự phục vụ! Cả hai đều là anh em 
và cùng phục vụ; không có sự chia rẽ trong tinh thần hay trong thể xác. Thật vậy, họ thực sự 
là hai trong một thể xác, và ở đâu thể xác là một, thì ở đó có một tinh thần»[26]. 

38. Sự kiện “một thể xác” này được các Giáo Phụ diễn giải một cách hết sức thực tế, đến 
mức, khi đối diện với những mâu thuẫn trong các sự kiện về thực tại hiệp nhất vợ chồng, các 
ngài không ngần ngại tuyên bố những lời khẳng định như sau: “Người phân chia thể xác 
mình, Người phân chia thân xác mình”[27]; “như sự gian ác khi cắt xén thể xác mình”[28]; 
“Thiên Chúa không muốn thân xác bị phân chia và rời rạc”[29]. 

39. Dù sao đi nữa, cần nhớ rằng Giáo Hội Latinh đặc biệt nhấn mạnh đến các khía cạnh pháp 
lý của hôn nhân, điều này đã dẫn đến niềm xác tín tuyệt vời rằng chính những người phối 
ngẫu là thừa tác viên của Bí tích[30]. Với sự đồng thuận của họ, họ tạo nên sự kết hợp hôn 
nhân độc nhất và độc chiếm, một sự kiện khách quan có trước bất cứ Kinh nghiệm hay cảm 
xúc, thậm chí cả tâm linh. Các Giáo Phụ Đông Phương và các Giáo Hội Đông Phương nhấn 
mạnh nhiều hơn đến các khía cạnh thần học, huyền nhiệm và giáo hội của một sự kết hợp, 
nhờ sự chúc lành của Giáo Hội, được phong phú theo thời gian dưới sự thúc đẩy của ân sủng, 
trong khi sự hiệp thông giữa vợ chồng ngày càng được hội nhập vào sự hiệp thông giáo hội. 
Đây là lý do tại sao ở Đông Phương, nghi thức hôn nhân, với tất cả các dấu chỉ, lời cầu 
nguyện và cử chỉ của linh mục, được coi trọng hơn. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói về việc 
trao vương miện cho đôi tân hôn (stephánōma) do linh mục thực hiện và giải thích ý nghĩa 
huyền nhiệm của nó: "Vì lý do này, vương miện được đặt trên đầu họ, như một biểu tượng 
của chiến thắng, bởi vì, sau khi bất bại, họ đã đến được giường cưới."[31] 

40. Đồng thời, ở Đông Phương, một cái nhìn tích cực hơn về khía cạnh quan hệ chiếm ưu thế, 
điều này cũng được phát biểu trong sự kết hợp tình dục trong hôn nhân, mà không chỉ giới 
hạn mục đích của nó vào việc sinh sản mà thôi. Điều này được chứng minh, chẳng hạn, khi 



Thánh Clement thành Alexandria hoàn toàn tách xa khỏi những người coi hôn nhân là tội lỗi, 
ngay cả khi họ dung túng nó để đảm bảo sự kéo dài nòi giống. Thay vào đó, ngài lặp lại: 
«Nếu hôn nhân theo Luật là tội lỗi, tôi không biết làm sao ai đó có thể nói rằng họ biết Chúa 
khi họ nói rằng điều răn của Chúa là tội lỗi! Không, nếu ‘Luật là thánh thiện’, thì hôn nhân là 
thánh thiện»[32]. Hơn nữa, đối với Thánh Gioan Kim Khẩu, hôn nhân «không được coi là 
một sự mua bán, nhưng là một sự hiệp thông sự sống»[33], và nhấn mạnh rằng việc tiết dục 
quá mức trong hôn nhân có thể gây nguy hiểm cho sự hiệp nhất vợ chồng. 

41. Sự hiệp nhất và hiệp thông vợ chồng, như một phản ảnh của sự kết hợp giữa Chúa Kitô 
và Hội Thánh (x. Ep 5:28-30), là một chủ đề được các Giáo Phụ Đông Phương đặc biệt khai 
triển, và Thánh Grêgôriô Nazianzen đã rút ra những hệ quả thiêng liêng cụ thể từ đó: «Thật 
đẹp khi người vợ tôn trọng Chúa Kitô qua người chồng, và thật đẹp khi người chồng không 
khinh thường Hội Thánh qua người vợ […]. Nhưng người chồng cũng hãy chăm sóc vợ 
mình: và quả thực, Chúa Kitô chăm sóc Hội Thánh»[34]. 

Một số tác giả thời Trung cổ và Hiện đại 

42. Trong tư tưởng của Thánh Bonaventura về hôn nhân, về cơ bản đồng nhất với tư tưởng 
của Thánh Tôma, điều sẽ được thảo luận sau, chúng ta có thể nhận ra một suy tư, trong khuôn 
khổ của một tầm nhìn thần học, bao gồm sự cần thiết của sự hoàn hợp để hôn nhân biểu thị 
trọn vẹn sự kết hợp giữa chúng ta và Chúa Kitô: "Vì sự ưng thuận, như ưng thuận cho hành 
động tương lai, không phải là sự ưng thuận đúng nghĩa, mà đúng hơn là một lời hứa về điều 
đó; và, quả thực, vì sự ưng thuận trước khi kết hợp xác thịt không tạo ra sự kết hợp trọn vẹn, 
vì họ chưa nên một xương một thịt, nên kết quả là, thông qua những lời nói về tương lai, hôn 
nhân được cho là đã bắt đầu, được thành sự bằng những lời nhắc đến hiện tại, nhưng được 
hoàn hợp trong sự kết hợp xác thịt, vì khi đó họ nên một xương một thịt và trở thành một thân 
thể; và với điều này, sự kết hợp giữa chúng ta và Chúa Kitô được biểu thị trọn vẹn. Thực thế, 
lúc đó thân xác của người này được trao trọn vẹn cho thân xác của người kia."[35] 

43. Cũng hữu ích khi nhắc lại tư tưởng thần học-mục vụ của Thánh Alphonsô Maria de' 
Liguori, người trình bày sự kết hợp và trao ban lẫn nhau của vợ chồng một cách toàn diện 
(bao gồm cả quan hệ tình dục), trình bày chúng như những mục đích thiết yếu nội tại, đồng 
thời xem việc sinh sản như một mục đích nội tại nhưng ngẫu nhiên. Do đó, ngài cho rằng "có 
thể xem xét ba mục đích trong hôn nhân: mục đích nội tại thiết yếu, mục đích nội tại tùy thể, 
và mục đích ngoại tại tùy thể. Mục đích nội tại thiết yếu có hai: trao ban lẫn nhau với nghĩa 
vụ trả nợ [tức là quan hệ tình dục], và mối dây ràng buộc bất khả phân ly. Mục đích nội tại 
ngẫu nhiên cũng có hai: sinh con cái, và phương thuốc chữa trị dục vọng"[36]. 

44. Thánh Anphongsô cũng đề cập đến những mục đích ngoại tại, chẳng hạn như khoái lạc, 
vẻ đẹp, và nhiều mục đích khác, là hợp pháp[37]. Bằng cách này, vị Tiến sĩ Thánh của Giáo 
hội cố gắng làm phong phú thêm quan điểm về hôn nhân để phát triển một phương pháp mục 
vụ giúp vợ chồng sống sự kết hợp của họ một cách phong phú và kích thích hơn. Người ta 
được phép mong muốn hôn nhân ngay cả khi chỉ dựa trên sự hấp dẫn đặc biệt đối với một 
trong những mục đích bên ngoài này, bởi vì, miễn là những mục đích chính không bị loại trừ, 
thì điều này "không phải là một sự rối loạn"[38]. 



45. Gần gũi hơn với thời đại chúng ta, nhà thần học và triết gia theo chủ nghĩa nhân vị 
Dietrich von Hildebrand nhấn mạnh đến tính trung tâm của tình yêu trong hôn nhân, được 
nêu ra trong giáo huấn của Đức Giáo hoàng Piô XI, nhằm đào sâu sự hiểu biết về các đặc tính 
và ý nghĩa của chính hôn nhân[39]. Về chủ đề đang được đề cập, ông phân biệt hai hình thức 
kết hợp bổ sung cho nhau và làm phong phú thêm cách tiếp cận ban đầu của tài liệu này: hình 
thức kết hợp thứ nhất được diễn đạt bằng đại từ "chúng ta", hình thức thứ hai bằng cặp "anh-
em". Trong "Anh-em", hai người đối diện với nhau, họ trao tặng chính mình cho nhau, theo 
cách mà "người kia hoàn toàn hành động như một chủ thể, chứ không phải như một vật thể 
đơn thuần"[40]. Điều này cũng bao gồm sự chuyển đổi từ việc xem người kia như một "anh 
ấy" sang một người nhận ra anh ấy như một "anh". Ngược lại, khi sự kết hợp được xem như 
một "chúng ta", thì người kia ở bên tôi, bên cạnh tôi, cùng nhau bước đi, được thúc đẩy bởi 
những điều chung gắn kết chúng ta[41]. Sự kết hợp vợ chồng phát triển mạnh mẽ nhờ cả hai 
trải nghiệm. 

46. Trong sự kết hợp hôn nhân, von Hildebrand nhấn mạnh hai thái độ thiết yếu. Thứ nhất là 
"discretio", tức là một không gian riêng tư bản thân, bảo tồn bản sắc và tự do của mỗi người, 
nhưng có thể được chia sẻ với một quyết định hoàn toàn tự do, và trong trường hợp này dẫn 
đến sự gắn kết sâu sắc hơn. Thái độ thứ hai là "tôn kính" người kia, thể hiện, đặc biệt trong sự 
kết hợp tình dục, rằng người ta yêu một con người thánh thiêng và bất khả xâm phạm, chứ 
không phải bất cứ vật thể nào. Động lực nội tại của mối quan hệ hôn nhân—chữ "chúng ta", 
theo phạm trù của von Hildebrand—thúc đẩy vợ chồng ngày càng biểu lộ sự hiệp thông bản 
thân mật thiết của họ. 

47. Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi Alice von Hildebrand, nhũ danh Jourdain, vợ của 
Dietrich. Đặc biệt, bà cho rằng sự thể hiện trọn vẹn của nhân tính chỉ có thể đạt được thông 
qua sự kết hợp giữa nam và nữ, "sự phát minh thần thiêng": "Người [Chúa] không những tạo 
ra con người gồm có linh hồn và thể xác - một thực thể tinh thần và vật chất - mà hơn nữa, 
còn hoàn thiện sự phức tạp này qua việc “'nam và nữ' Người đã tạo ra họ". Rõ ràng, sự viên 
mãn của bản chất con người được tìm thấy trong sự kết hợp hoàn hảo giữa người nam và 
người nữ"[42]. Do đó, nhà triết học và thần học người Bỉ này coi tình yêu vợ chồng là đỉnh 
cao của ơn gọi con người, là biểu hiện tối cao của hình ảnh Thiên Chúa như một lời kêu gọi 
hiến thân trong tình yêu, nơi sự dịu dàng của tình cảm giữa hai người đóng một vai trò nền 
tảng, được chính Đấng Tạo Hóa mong muốn: "Trái tim là trung tâm của con người"[43], von 
Hildebrand cảnh báo, khi đối diện với một số cám dỗ đặt chủ nghĩa hành động lên trên sự đón 
nhận tình yêu, được hiểu chính xác theo nghĩa tình cảm. Sau đó, bà nói thêm rằng "nơi nào sự 
dịu dàng ngự trị, nơi đó dục vọng bị loại bỏ"[44]. 

48. Tính chất hiến dâng trọn vẹn của tình yêu vợ chồng cũng có thể được thấy trong điều mà 
bà mô tả là chiều kích "hy sinh" thực sự của tình yêu - với sự ám chỉ rõ ràng đến tình yêu của 
Chúa Kitô "cho đến cùng" - bao gồm việc đặt lợi ích của người kia lên trên lợi ích của bản 
thân, trong điều có thể được gọi là "cái chết" cho chính mình, đôi khi thậm chí có thể dẫn đến 
việc từ bỏ niềm vui của cuộc sống gia đình vì một điều tốt đẹp hơn: "Điều mà nhiều 'người 
yêu', dù là bạn bè hay vợ chồng, quên mất là sự hy sinh chính là mạch sống của những tình 
yêu vĩ đại. Sự hy sinh đó, chính là vitamin thánh thiện của tình yêu, cũng áp dụng cho hôn 
nhân, nơi mang đến cho vợ chồng vô số cơ hội để chết đi cho chính mình"[45]. Nói cách 



khác, điều này có nghĩa là tình yêu vợ chồng thể hiện sự phong phú của nó, cả về mặt nhân 
bản lẫn thiêng liêng, khi nó luôn mở lòng đón nhận những đòi hỏi cao nhất của đức ái.[46] 

Sự Phát Triển của Tầm Nhìn Thần Học Trong Thời Đại Gần Đây 

49. Hans Urs von Balthasar đặc biệt coi trọng sự ưng thuận trong hôn nhân, sự ưng thuận tạo 
nên sự hiệp nhất mới mẻ vượt lên trên hai cá nhân: "Sự đến với nhau của hai con người đã tự 
tước đoạt chính mình như vậy chỉ có thể xảy ra trong một yếu tố thứ ba, đó là [...] yếu tố 
khách quan được tạo nên từ hai quyền tự do của họ: lời thề, lời hứa long trọng của họ, trong 
đó mỗi người đều dứt khoát chấp nhận tự do của người kia và mầu nhiệm của nó, đồng thời 
phó thác mình cho mầu nhiệm này. Đó là một thực tại phải được gọi là khách quan chỉ vì nó 
hơn cả sự đối lập của hai chủ thể của họ […] ý chí của họ đã được hợp nhất (thuộc về nhau), 
ý chí này đặt mình lên trên họ và ở giữa họ, bởi vì không ai trong số họ có thể tự đòi hỏi cho 
mình sự thống nhất đã nảy sinh»[47]. 

50. Giao ước này, trong đó, mỗi bên vượt lên trên chính mình và đầu hàng trước thực tại mới 
được tạo ra, hoàn toàn không phải là sự phủ nhận bản thân họ như những cá nhân tự do: thay 
vào đó, đó là sự trọn vẹn của tự do đạt được khi trao hiến toàn bộ bản thân cho người khác: 
«sự kiện trao hiến bản thân để chiếm hữu lẫn nhau, chỉ được thực hiện dưới vòm trời bao phủ 
họ bởi Thần Khí tình yêu dẫn dắt và truyền cảm hứng cho họ, không phải là sự tha hóa bản 
thân về phía cá nhân. Người ấy không tự rút lui trừ khi nhờ lời mời gọi của tự do khác, điều 
này cho người ấy khả năng quyết định, tự quyết định, và quyết định này trở nên chín chắn, 
'đúng tuổi', chính khi người ấy không tiếp tục hồi phục một cách do dự, mà tập trung, trấn 
tĩnh, để hiến mình một lần và mãi mãi»[48]. 

51. Tác giả này chiêm niệm một cách đặc biệt và sâu sắc về mặt thần học việc sự hiệp nhất 
hôn nhân này phản ánh sự hiệp nhất giữa Chúa Kitô và Hội Thánh của Người ra sao: «Mức 
độ của tình yêu hôn nhân trở thành tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh của Người […]. Sự 
hiệp nhất nguyên thủy nằm ở chỗ, Hội Thánh được sinh ra từ Chúa Kitô như Evà từ Ađam: 
được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa đang ngủ trên thập giá trong bóng tối của sự 
chết và địa ngục. Vì lý do này, Hội Thánh là thân thể của Người, như Evà là xác thịt từ xác 
thịt Ađam. Trong giấc ngủ phàm trần này của Cuộc Khổ Nạn, Người đã "hình thành cho mình 
Hội Thánh, một hiền thê tuyệt vời, không nhăn nheo, không tì vết" (Êphêsô 5:24-27). Chính 
Người, với tư cách là một con người, đã để mình chìm vào giấc ngủ của sự chết, để Người có 
thể, giống như Thiên Chúa, một cách huyền nhiệm, rút ra từ kẻ chết sự phong phú mà từ đó 
Người sẽ tạo nên hiền thê của Người, tức Hội Thánh. Như vậy, Hội Thánh là chính Người, 
nhưng cũng không phải là chính Người: Hội Thánh là thân thể và hiền thê của Người. "Ai 
yêu vợ mình là yêu chính mình. Không ai ghét thân xác mình bao giờ; người ấy gìn giữ và 
trân trọng nó. "Cũng vậy, Đức Kitô đối với Hội Thánh của Người, vì chúng ta là chi thể của 
thân thể Người" (Êphêsô 5:28-30)"[49]. 

52. Một viễn kiến Kitô học và Thần khí học như vậy có những hệ quả cụ thể trên kinh 
nghiệm hôn nhân: "Nếu chúng ta quay lại nhìn vào sự tận hiến lẫn nhau của vợ chồng, điều 
này một lần nữa cho thấy rõ ràng rằng luật chung về tình yêu của họ (theo nghĩa Kitô học) 
phát sinh từ chính thái độ tự chủ tự nguyện của họ, và do đó không phải là một luật áp đặt từ 



bên ngoài, vì nó thực sự xuất hiện, vượt lên trên cả hai, như một thực thể thứ ba, sinh hoa kết 
trái, sáng tạo (theo nghĩa Thần khí học) và thúc đẩy họ hành động tận hiến"[50]. 

53. Karl Rahner cũng nghĩ về sự hiệp nhất hôn nhân như một biểu thức của tình yêu giữa 
Chúa Kitô và Giáo Hội, nhưng không phải như thể Chúa Kitô và Giáo Hội bình đẳng với 
nhau, bởi vì tình yêu mà Chúa Kitô yêu Giáo Hội bắt nguồn từ "ý muốn thương xót của Thiên 
Chúa muốn thông ban chính mình"[51]. Từ ý muốn này, như một nguyên nhân, nảy sinh kết 
quả đầu tiên là sự hiệp nhất giữa Chúa Kitô và Giáo Hội. Cuối cùng, tình yêu, như được thể 
hiện trong đời sống của đôi vợ chồng, đạt đến nguồn gốc của nó nơi chính Thiên Chúa[52]. 
Sẽ rất hữu ích khi dừng lại ở hai bản văn của Rahner, vốn khá hùng hồn. Bản văn thứ nhất: 
"Trong tình yêu đích thực mang tính bản vị, có một điều gì đó tiềm ẩn vô điều kiện, vượt lên 
trên và vượt trên tính nhân quả của cuộc gặp gỡ giữa những người yêu nhau: khi họ yêu nhau 
thực sự, họ liên tục vượt lên trên chính mình, họ đạt đến một dòng chảy không còn điểm đến 
trong cái hữu hạn và cái có thể xác định. Điều nằm trong khoảng cách vô hạn, được gợi lên 
trong tình yêu như vậy, cuối cùng chỉ có thể được gọi bằng một tên duy nhất: Thiên 
Chúa"[53]. Và đoạn văn thứ hai: "Hôn nhân và mối liên kết giữa Thiên Chúa và nhân loại 
trong Chúa Kitô không chỉ có thể được chúng ta so sánh với nhau, mà đúng hơn, chúng nằm 
trong một mối quan hệ hỗ tương khách quan, theo đó, hôn nhân biểu thị một cách khách quan 
tình yêu mà Thiên Chúa dành cho Hội Thánh trong Chúa Kitô. Mối quan hệ và hành vi của 
Chúa Kitô với Hội Thánh báo trước mối quan hệ và hành vi tồn tại trong hôn nhân, và trong 
đó tìm thấy sự hoàn thiện của nó, để nó bao gồm hôn nhân như một khoảnh khắc của chính 
nó"[54]. 

54. Quan điểm Kitô học-Ba Ngôi về sự hiệp nhất hôn nhân sau đó đã được một số tác giả 
Chính thống giáo đương thời nhấn mạnh một cách mạnh mẽ và đầy chất thơ. Chúng tôi đưa 
ra ba ví dụ: 

55. Xuất phát từ quan điểm huyền nhiệm của riêng mình, nhà thần học Chính thống giáo 
Alexander Schmemann phát biểu: "Thực tế, trong một cuộc hôn nhân Kitô giáo, có ba người 
đã kết hôn; và lòng trung thành chung thủy của hai người đối với người thứ ba, chính là 
Thiên Chúa, duy trì hai người trong sự hiệp nhất tích cực với nhau và với Thiên Chúa. Tuy 
nhiên, chính sự hiện diện của Thiên Chúa đánh dấu mục đích của hôn nhân như một điều gì 
đó hoàn toàn "tự nhiên". Chính thập giá của Chúa Kitô đã chấm dứt sự tự mãn của bản chất. 
Nhưng “với thập giá, niềm vui đã tràn ngập toàn thế giới”. Do đó, sự hiện diện của Người là 
niềm vui đích thực của hôn nhân”[55]. 

56. Một lời chứng tuyệt đẹp khác được tìm thấy trong những lời sau đây của triết gia và thần 
học gia người Nga Pavel Evdokimov: «Sự hiệp nhất đồng bản thể của hôn nhân tạo nên sự 
hiệp nhất của hai ngôi vị được đặt trong Thiên Chúa […]. Do đó, cấu trúc Ba Ngôi ban đầu 
là: người nam-người nữ trong Chúa Thánh Thần. Việc thực hiện hữu hiệu sự hiệp nhất của họ 
trong hôn nhân (trong đó người chồng, theo thánh Phaolô, là hình ảnh của Chúa Kitô và 
người vợ là hình ảnh của Hội Thánh) trở thành sự hiệp nhất vợ chồng tương đương với sự 
hiệp nhất Kitô-Thánh Thần»[56]. 

57. Cuối cùng, một đoạn văn sáng suốt của nhà thần học John Meyendorff xứng đáng được 
trích dẫn: "Một Kitô hữu được kêu gọi—ngay từ khi còn ở thế gian này—để trải nghiệm một 



cuộc sống mới, để trở thành công dân của Nước Trời, và người ấy có thể làm như vậy trong 
hôn nhân [...]. Đó là sự kết hợp duy nhất của hai hữu thể trong tình yêu, hai hữu thể có thể 
vượt lên trên nhân tính của chính mình và do đó được kết hợp không chỉ 'với nhau', mà còn 
'trong Chúa Kitô'"[57]. 

58. Các tác giả phương Đông thời đại chúng ta cũng nhấn mạnh đến khía cạnh tương quan 
dưới ánh sáng của Chúa Ba Ngôi. Nhà thần học Hy Lạp, Ioannis Zizioulas, phát biểu rằng 
"ngôi vị là sự khác biệt trong hiệp thông và hiệp thông trong sự khác biệt. Ngôi vị là một bản 
sắc xuất hiện thông qua mối quan hệ (schesis, theo thuật ngữ của các Giáo phụ Hy Lạp); đó là 
"tôi" chỉ có thể tồn tại khi nó liên quan đến một "anh", người khẳng định sự hiện hữu và sự 
khác biệt của mình. [...] ["tôi"] không thể đơn giản tồn tại mà không có người khác. Đó là 
điều phân biệt ngôi vị với cá nhân»[58]. Trong bối cảnh đánh giá đặc biệt này của phương 
Đông về mối quan hệ, vốn cuối cùng là sự phản ảnh của sự hiệp thông Ba Ngôi, một nhà thần 
học và triết gia Hy Lạp khác, Christos Yannaras, cho thấy đời sống hôn nhân phải được hiểu 
trong khuôn khổ rộng lớn hơn của các mối quan hệ trong cộng đồng Giáo hội, điều này cho 
phép chúng ta hiểu tính dục như một mối quan hệ bản thân được biến đổi bởi ân sủng Ba 
Ngôi: «Mối quan hệ và sự hiểu biết giữa vợ chồng trở thành những sự kiện Giáo hội, chúng 
được thực hiện không chỉ thông qua tự nhiên mà còn thông qua Giáo hội […] trong bối cảnh 
của các mối quan hệ gắn kết Giáo hội với nhau như một hình ảnh của mô hình Ba Ngôi»[59]. 
Và ngay lập tức, ông giải thích rằng «điều này không có nghĩa là 'thiêng liêng hóa' hôn nhân 
và hạ thấp giá trị của mối quan hệ tự nhiên, mà là sự biến đổi năng động của động lực tự 
nhiên thành một sự kiện hiệp thông bản thân, theo cách mà Giáo hội thực hiện sự hiệp thông, 
tức là, như một món quà không ân sủng của sự khác biệt và tự do bản thân»[60]. 

Những can thiệp của Huấn quyền 

Những can thiệp đầu tiên 

59. Cho đến Đức Lêô XIII, những can thiệp liên quan đến chế độ một vợ một chồng rất ít và 
thiết yếu. Đáng chú ý là sự can thiệp ngắn gọn nhưng quan trọng của Đức Innocent III vào 
năm 1201, trong đó, ngài nhắc đến những người ngoại giáo "cùng lúc quan hệ tình dục với 
nhiều phụ nữ", và khi nhắc đến sách Sáng Thế, ngài tuyên bố rằng điều này trái ngược với 
đức tin Kitô giáo, "vì từ ban đầu, một xương sườn đã được biến đổi thành một người phụ 
nữ".[61] Sau đó, ngài trích dẫn Kinh Thánh (x. Ê-phê-sô 5:31; Sáng Thế 2:24; Mt 19:5) để 
nhấn mạnh rằng Kinh Thánh nói rằng "họ sẽ trở nên hai trong một xương một thịt" (duo in 
carne una) và người đàn ông sẽ kết hợp "với vợ mình", chứ không phải "với các bà vợ". Cuối 
cùng, ngài giải thích lệnh cấm ngoại tình (x. Mt 19:9; Mc 10:11) ám chỉ đến hôn nhân một vợ 
một chồng.[62] 

60. Công đồng Lyon II một lần nữa khẳng định rằng "người ta kiên quyết cho rằng một người 
đàn ông không được phép có nhiều vợ cùng một lúc, cũng như một người phụ nữ không được 
phép có nhiều chồng."[63] Công đồng Trentô lấy ý nghĩa của chế độ một vợ một chồng từ 
việc Chúa Kitô đã dạy một cách công khai hơn rằng qua mối dây liên kết này, chỉ có hai 
người được kết hợp chặt chẽ với nhau, khi Người nói: "Vì vậy, họ không còn là hai, nhưng là 
một xương một thịt."[64] Vào thế kỷ 18, Đức Bênêđictô XIV, khi xem xét tình trạng hôn 



nhân lén lút, đã nhắc lại rằng "cả hai, chừng nào người kia còn sống, không ai trong hai người 
có thể tiến tới một cuộc hôn nhân khác."[65] 

Đức Leo XIII 

61. Về chủ đề một vợ một chồng, lập luận trung tâm rằng vợ chồng tạo nên "một xương một 
thịt" trở lại trong giáo huấn của Đức Lêô XIII: "Chúng ta thấy điều này được tuyên bố và 
long trọng phê chuẩn trong Tin Mừng với thẩm quyền thần linh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng 
đã tuyên bố với người Do Thái và các Tông đồ rằng hôn nhân, bởi chính thiết chế của nó, 
phải chỉ giữa hai người, nghĩa là giữa một người nam và một người phụ nữ; rằng từ hai 
người, nó được hình thành nên một xương một thịt."[66] 

62. Trong suy tư của ngài, việc bảo vệ chế độ một vợ một chồng cũng chính là bảo vệ phẩm 
giá của người phụ nữ, điều không thể bị phủ nhận hay xúc phạm ngay cả bởi ham muốn sinh 
sản. Do đó, sự thống nhất của hôn nhân hàm ý một sự lựa chọn tự do của người phụ nữ, 
người có quyền đòi hỏi sự đáp trả độc chiếm: "Không gì khốn khổ hơn người vợ, bị hạ thấp 
đến mức gần như chỉ được coi là một công cụ được dùng để thỏa mãn dục vọng hoặc sinh 
con đẻ cái. Ngài cũng không ngượng ngùng khi cho rằng những người được chọn làm vợ bị 
mua bán như những đồ vật chất, người cha hoặc người chồng đôi khi được trao quyền kết án 
người vợ phải chịu đựng sự tra tấn tột cùng"[67]. 

63. Hôn nhân một vợ một chồng là biểu thức của sự tìm kiếm lẫn nhau và độc chiếm vì lợi 
ích của người kia: "Điều cần thiết là họ luôn có tâm trí sẵn sàng để hiểu rằng người này nợ 
người kia một tình yêu rất lớn, một niềm tin vững chắc, một sự giúp đỡ ân cần và liên 
tục"[68]. Thực tại “một xương một thịt” này có được một động lực mới mẻ và quý báu với 
Chúa Kitô và đạt đến sự viên mãn trong Bí tích Hôn phối: “Cần phải nói thêm rằng hôn nhân 
là một bí tích chính vì nó là dấu chỉ thánh thiêng, sản sinh ân sủng và tượng trưng cho cuộc 
hôn nhân huyền nhiệm giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Hình thức và hình hài của những điều 
này được diễn tả bởi chính mối dây kết hợp hoàn hảo qua đó, người nam và người nữ được 
kết hợp với nhau, và đó không gì khác hơn là chính hôn nhân.”[69] 

Đức Piô XI 

64. Đức Piô XI đưa ra một sự phát triển sâu hơn về giáo lý về sự hiệp nhất hôn nhân trong 
Thông điệp Casti Connubii. Ngài nhấn mạnh giá trị của “sự chung thủy của vợ chồng trong 
việc chu toàn khế ước hôn nhân; đến nỗi, những gì do khế ước này, được luật Chúa chuẩn 
nhận, chỉ thuộc một người phối ngẫu mà thôi, thì không bị từ chối đối với người phối ngẫu đó 
cũng không được phép trao cho người thứ ba.” Và ngài kết luận: "Vì vậy, đức tin này trước 
hết đòi hỏi sự hiệp nhất tuyệt đối của hôn nhân, điều mà chính Đấng Tạo Hóa đã báo trước 
trong hôn nhân của cha mẹ đầu tiên, muốn nó chỉ là giữa một người nam và một người 
nữ"[70]. 

65. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng làm phong phú thêm giáo huấn về sự hiệp nhất của hôn nhân, 
đề xuất một suy tư chưa từng có về tình yêu vợ chồng, "điều thấm nhuần mọi bổn phận của 
đời sống hôn nhân và trong hôn nhân Kitô giáo, giữ vị trí cao quý nhất"[71]. Và điều cao quý 
nhất có thể tìm thấy trong hôn nhân là tình yêu vợ chồng, đặc biệt khi nó đạt đến mức độ siêu 
nhiên của đức ái nhờ ân sủng. Kết quả là, sự kết hợp vợ chồng trở thành một con đường tăng 



trưởng thiêng liêng: «Nó không chỉ bao gồm sự giúp đỡ lẫn nhau, mà còn phải mở rộng, thực 
sự hướng đến điều này trên hết: vợ chồng giúp đỡ nhau để ngày càng được đào tạo tốt hơn và 
hoàn thiện nội tâm, để trong sự kết hợp đời sống với nhau, họ ngày càng phát triển các nhân 
đức, đặc biệt là trong đức ái chân thành đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân [...]. Sự hình 
thành nội tâm lẫn nhau như vậy của vợ chồng, với nỗ lực cần cù để hoàn thiện lẫn nhau, theo 
một nghĩa rất đúng đắn nào đó [...] cũng có thể được coi là nguyên nhân và động lực chính 
của hôn nhân»[72]. Sự "mở rộng" ý nghĩa của hôn nhân này, vượt ra ngoài nghĩa chặt chẽ, 
chiếm ưu thế từ đó hay cho đến lúc đó, một định chế được thiết kế để sinh sản và giáo dục 
con cái đúng cách, mở đường cho sự hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa hợp nhất của hôn nhân 
và tình dục. 

66. Cũng đáng nhắc lại việc vào thời của ngài, Đức Giáo hoàng Piô XI cảm thấy buộc phải 
nhấn mạnh những khuynh hướng trái ngược với chế độ một vợ một chồng, vốn đã trở nên 
phổ biến hơn nhiều ngày nay: "Do đó, những người tin rằng chúng ta nên khoan dung với 
những ý tưởng và phong tục của thời đại liên quan đến những mối quan hệ bạn bè giả dối và 
có hại với người thứ ba, và những người cho rằng trong những mối quan hệ bên ngoài này, vợ 
chồng nên được phép có một sự tự do nhất định trong suy nghĩ và hành động, đang hủ hóa 
lòng chung thủy trên hết mọi điều khác. Điều này đặc biệt đúng vì (như họ nói) nhiều người 
có bản năng tình dục bẩm sinh mà họ không thể thỏa mãn trong khuôn khổ hạn hẹp của hôn 
nhân một vợ một chồng. Do đó, họ coi thiên hướng tâm trí qua đó, những người vợ chân 
thành lên án và từ chối mọi tình cảm và hành vi dâm ô với người thứ ba là một sự yếu đuối 
lỗi thời của tâm trí hoặc một sự ghen tuông đê tiện và hèn nhát; do đó, họ tuyên bố luật hình 
sự của Nhà nước liên quan đến nghĩa vụ trung thành phu phụ là vô hiệu»[73]. 

Thời Công đồng Vatican II 

67. Theo con đường do Casti connubi mở ra, Công đồng Vatican II trình bày hôn nhân trước 
hết và trên hết, như công trình của Thiên Chúa, bao gồm sự hiệp thông tình yêu và sự sống 
mà hai vợ chồng cùng chia sẻ, một sự hiệp thông không chỉ hướng đến việc sinh sản, mà còn 
hướng đến lợi ích toàn diện của cả hai. Hôn nhân được định nghĩa là «một sự hiệp thông mật 
thiết về sự sống và tình yêu vợ chồng»[74]. Trong hôn nhân, người nam và người nữ, qua 
giao ước hôn nhân, “không còn là hai, nhưng là một xương một thịt” (Mt 19:6), cùng nhau 
giúp đỡ và phục vụ lẫn nhau qua sự kết hợp mật thiết giữa con người và hoạt động, cảm 
nghiệm được ý nghĩa hiệp nhất của chính họ và đạt được điều đó ngày càng trọn vẹn hơn. Sự 
kết hợp mật thiết này, như một món quà trao ban cho nhau của hai người, cũng như lợi ích 
của con cái, đòi hỏi sự trung thành trọn vẹn của hai vợ chồng và sự hiệp nhất bất khả phân ly 
của họ”[75]. 

68. Chính Chúa Kitô “đến gặp gỡ các cặp vợ chồng Kitô hữu qua bí tích Hôn Phối. Hơn nữa, 
Người ở lại với họ để, như Người đã yêu thương và hiến mình cho Hội Thánh, thì hai vợ 
chồng cũng có thể yêu thương nhau một cách trung thành, mãi mãi, qua sự tận hiến cho nhau. 
Tình yêu vợ chồng đích thực được kết hợp với tình yêu Thiên Chúa và được nâng đỡ và làm 
cho phong phú bởi quyền năng cứu chuộc của Chúa Kitô và hành động cứu độ của Giáo 
Hội”[76]. Bằng cách này, có thể trải nghiệm tình yêu vợ chồng: “Được điều hướng từ người 
này sang người khác với một cảm xúc phát sinh từ ý chí, tình yêu đó ôm trọn điều tốt đẹp của 



toàn thể con người; do đó, nó có khả năng làm phong phú các biểu thức của thân xác và đời 
sống tâm linh với một phẩm giá đặc biệt và tôn vinh chúng như những yếu tố và dấu chỉ đặc 
biệt của tình bạn vợ chồng. Chúa đã đoái thương chữa lành, hoàn thiện và nâng cao tình yêu 
này bằng một ân sủng và đức ái đặc biệt. Tình yêu như vậy, kết hợp các giá trị nhân bản và 
thần linh, dẫn đưa vợ chồng đến sự tự do và trao ban chính mình cho nhau, được thể hiện qua 
những tình cảm và cử chỉ trìu mến, và thấm nhuần toàn bộ cuộc sống của vợ chồng"[77]. Các 
hành vi tình dục trong hôn nhân, "được thực hiện theo cách thực sự nhân bản, nuôi dưỡng sự 
trao ban cho nhau, biểu thị và làm phong phú chính vợ chồng bằng niềm vui và lòng biết ơn 
"[78]. 

69. Công đồng đề cập rõ ràng đến sự hiệp nhất hôn nhân để phát biểu rằng, "được Chúa xác 
nhận, sự hiệp nhất này cũng hiển nhiên từ phẩm giá bản vị bình đẳng, điều phải được nhìn 
nhận nơi cả người nam lẫn người nữ trong tình yêu trọn vẹn và hỗ tương của họ."[79] Do đó, 
việc Công đồng bảo vệ sự hiệp nhất hôn nhân dựa trên hai điểm vững chắc: một mặt, Công 
đồng tái khẳng định rằng sự hiệp nhất hôn nhân bao trùm tất cả, "thấm nhuần toàn bộ cuộc 
sống của vợ chồng"[80] và do đó chỉ có thể có giữa hai người; mặt khác, Công đồng nhấn 
mạnh rằng tình yêu như vậy tương ứng với phẩm giá bình đẳng của mỗi người trong hai 
người phối ngẫu, những người, trong trường hợp của một sự hiệp nhất "đa thê", sẽ thấy mình 
trong hoàn cảnh phải chia sẻ với người khác những gì lẽ ra phải riêng tư và độc chiếm, do đó 
trở thành như những đồ vật, trong một mối quan hệ làm hạ thấp phẩm giá bản vị của họ.[81] 

70. Thánh Phaolô VI, sau khi kết thúc Công đồng và tiếp tục những suy tư của ngài về hôn 
nhân, đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về các vấn đề hôn nhân và gia đình. Mặc dù trong 
Thông điệp Humanae Vitae, ngài muốn nhấn mạnh ý nghĩa sinh sản của hôn nhân và các 
hành vi tình dục, nhưng đồng thời ngài cũng muốn chứng minh rằng ý nghĩa này không thể 
tách rời khỏi ý nghĩa kia: ý nghĩa kết hợp. Thực vậy, ngài nói rằng «do cấu trúc riêng tư của 
nó, hành vi vợ chồng, trong khi kết hợp sâu sắc hai vợ chồng, làm cho họ có khả năng sinh ra 
những sự sống mới»[82]. Trong bối cảnh này, ngài tái khẳng định giá trị của tính hỗ tương và 
tính độc chiếm, điều này nhắc nhớ đến sự hiệp thông tình yêu và sự hoàn thiện lẫn nhau[83]. 
Có một "mối liên hệ bất khả phân ly" giữa hai ý nghĩa của hành vi tình dục: "Bằng cách bảo 
vệ cả hai khía cạnh thiết yếu này, kết hợp và sinh sản, hành vi vợ chồng bảo tồn trọn vẹn ý 
nghĩa của tình yêu thương chân thật và hỗ tương, cũng như sự sắp đặt cho ơn gọi cao quý 
nhất của người đàn ông là làm cha."[84] Do đó, nếu chúng ta nói rằng ý nghĩa kết hợp không 
thể tách rời khỏi việc sinh sản, thì đồng thời chúng ta cũng phải nói rằng việc theo đuổi sinh 
sản không thể tách rời khỏi ý nghĩa kết hợp, như Thánh Gioan Phaolô II sau này đã làm rõ: 
"Sự hiến thân hoàn toàn về thể xác sẽ là dối trá nếu nó không phải là dấu chỉ và hoa trái của 
sự hiến thân hoàn toàn của bản thân."[85] 

Thánh Gioan Phaolô II 

71. Thánh Gioan Phaolô II sử dụng việc Chúa Kitô nhắc tới "khởi đầu" để giới thiệu, trong 
suy tư về mối quan hệ vợ chồng, phương pháp chú giải quà tặng.[86] Trong Công trình Sáng 
tạo, sự hiến thân của Thiên Chúa được mặc khải, và chính Công trình Sáng tạo cấu thành 
món quà nền tảng và nguyên thủy. Con người là tạo vật duy nhất có thể đón nhận thế giới 
được tạo dựng như một món quà, và đồng thời, với tư cách là hình ảnh của Thiên Chúa, có 



thể biến cuộc sống của chính mình thành một món quà. Chính trong luận lý học này, ý nghĩa 
hôn nhân của thân xác con người, với nam tính và nữ tính, cho thấy rằng con người được tạo 
dựng để hiến thân cho người khác, và chỉ trong món quà tự hiến này, họ mới thực sự hoàn 
thành ý nghĩa đích thực của hữu thể và sự hiện hữu của mình.[87] 

72. Trong bối cảnh này, khi trình bày khái niệm một vợ một chồng của Kitô giáo, Thánh 
Gioan Phaolô II đã ủng hộ nguồn gốc Sê-mit và phi Tây phương của nền tảng sâu xa nhất của 
nó, khi tuyên bố rằng "nó xuất hiện như một biểu thức của một mối quan hệ liên bản vị, một 
mối quan hệ mà mỗi người được người kia công nhận là có giá trị bình đẳng và toàn vẹn về 
con người của họ. Quan niệm một vợ một chồng và nhân vị này về cặp đôi con người là một 
mặc khải hoàn toàn độc đáo, mang dấu ấn của Thiên Chúa, và đáng được khám phá ngày 
càng nhiều hơn."[88] 

73. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha phải thừa nhận rằng «toàn bộ truyền thống của Giao Ước Cũ 
cho thấy rằng nhu cầu thực sự về chế độ một vợ một chồng chưa bao giờ chạm đến lương tâm 
của các thế hệ kế tiếp của dân được chọn, triết lý sống (ethos) của họ […] tuy nhiên, ngoại 
tình không được hiểu theo cách nó xuất hiện từ quan điểm đơn hôn do Đấng Tạo Hóa thiết 
lập»[89]. Vì lý do này, ngài cố gắng đọc Cựu Ước không phải từ quan điểm chuẩn mực, mà 
từ quan điểm thần học, và ngài làm như vậy bắt đầu từ hai nền tảng. Đầu tiên là ý muốn của 
Chúa Kitô trở về với khởi nguyên[90], với nguồn gốc của Tạo dựng, khi cặp đôi đầu tiên 
sống một vợ một chồng, theo nghĩa "hai người nên một xương một thịt": «Thiên Chúa đã tạo 
dựng con người theo hình ảnh Người, tạo dựng con người có nam có nữ. Đây là điều đáng 
ngạc nhiên ngay từ đầu. Để giống Thiên Chúa, nhân loại phải là một cặp đôi hai người hướng 
về nhau»[91]. Điểm tham chiếu khác là suy tư của các tiên tri về tình yêu độc nhất giữa Thiên 
Chúa và dân Người, mà vì tình yêu này, họ "thường lên án việc dân chúng từ bỏ Thiên Chúa 
Gia-vê thật, so sánh nó với tội ngoại tình [...]. Ngoại tình là một tội lỗi vì nó cấu thành sự phá 
vỡ giao ước bản vị giữa người nam và người nữ [...]. Trong nhiều bản văn, chế độ một vợ 
một chồng dường như là phép loại suy duy nhất và chính xác của thuyết độc thần được hiểu 
theo phạm trù của Giao ước, tức là lòng chung thủy và tin tưởng vào Thiên Chúa -Giavê duy 
nhất và chân thật: Phu Quân của Israel. Ngoại tình là sự đối lập với mối quan hệ vợ chồng đó; 
nó là sự đối lập của hôn nhân"[92]. 

74. Theo dòng tư tưởng này, Thánh Gioan Phaolô II cho rằng sự kết hợp này không phát biểu 
ý muốn nguyên thủy của Thiên Chúa về chế độ một vợ một chồng nếu người kia, ngay cả khi 
sự kết hợp đó là độc chiếm, chỉ trở thành một đối tượng được sử dụng để thỏa mãn những 
ham muốn của riêng mình: "Sự kết hợp bản vị hay 'sự hiệp thông' mà người nam và người nữ 
được kêu gọi lẫn nhau hướng tới 'ngay từ đầu' không tương ứng, mà trái lại, mâu thuẫn với 
hoàn cảnh có thể xảy ra là một trong hai người chỉ tồn tại như một chủ thể để thỏa mãn nhu 
cầu tình dục, và người kia trở thành đối tượng duy nhất của sự thỏa mãn đó. Hơn nữa, trường 
hợp cả hai, nam và nữ, tồn tại hỗ tương như một đối tượng để thỏa mãn nhu cầu tình dục, và 
mỗi người về phần mình chỉ là chủ thể của sự thỏa mãn đó, không tương ứng với sự thống 
nhất của 'sự hiệp thông' này - thực sự nó mâu thuẫn với nó. Việc 'giản lược' như thế nội dung 
phong phú của sự hấp dẫn lẫn nhau và muôn đời của con người [...] làm mất đi ý nghĩa bản vị 
và 'sự hiệp thông' vốn của riêng người nam và người nữ"[93]. 



75. Ân huệ của “Chúa Thánh Thần được đổ tràn trong cử hành bí tích ban tặng cho các đôi vợ 
chồng Kitô hữu ân huệ của một sự hiệp thông tình yêu mới, vốn là hình ảnh sống động và 
thực tế của sự hiệp nhất duy nhất làm cho Giáo hội trở thành Nhiệm Thể bất khả phân chia 
của Chúa Giêsu […] một động lực thúc đẩy để họ có thể tiến triển mỗi ngày hướng tới một sự 
kết hợp ngày càng phong phú hơn giữa họ trên mọi bình diện – thể xác, tính cách, trái tim, trí 
tuệ, ý chí và linh hồn”[94]. 

Đức Bênêđictô XVI 

76. Đức Bênêđictô XVI tiếp nối giáo huấn này khi ngài nhắc lại, cũng như nhắc lại câu 
chuyện Sáng thế, rằng "eros bắt nguồn từ chính bản chất con người; Ađam đang tìm kiếm và 
'bỏ cha mẹ' để tìm người nữ; chỉ khi cùng nhau, họ mới đại diện cho toàn thể nhân loại, họ trở 
nên 'một xương một thịt'. Khía cạnh thứ hai cũng không kém phần quan trọng: trong một định 
hướng được xây dựng trên sáng thế, eros hướng con người đến hôn nhân, đến một mối dây 
liên kết đặc trưng bởi tính duy nhất và dứt khoát; như vậy, và chỉ như vậy, số phận thân mật 
của con người mới được thực hiện"[95]. 

77. Đức Bênêđictô XVI cũng dạy rằng hôn nhân chỉ đơn thuần là quy tụ và đưa đến sự viên 
mãn sức mạnh bùng nổ của tình yêu, một tình yêu, trong động lực độc chiếm và dứt khoát 
của nó, không tìm cách làm suy yếu tự do của con người, nhưng ngược lại, mở ra cho cuộc 
sống một chân trời vĩnh cửu: "Chính trong sự phát triển của tình yêu hướng đến những bình 
diện cao hơn, hướng đến sự thanh luyện nội tâm, mà giờ đây tình yêu tìm kiếm sự dứt khoát, 
và điều này theo hai nghĩa: theo nghĩa độc chiếm – 'chỉ một người này' – và theo nghĩa 'mãi 
mãi'"[96]. 

Đức Phanxicô 

78. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho chúng ta một suy tư độc đáo bắt nguồn từ kinh nghiệm 
cụ thể về các khía cạnh khác nhau của sự kết hợp độc chiếm của vợ chồng trong chương thứ 
tư của Tông huấn Amoris Laetitia, nơi chúng ta có thể tìm thấy một mô tả chi tiết về tình yêu 
vợ chồng trong những biểu hiện khác nhau của nó, lấy 1 Cr 13:4-7 làm điểm khởi đầu. Trước 
hết là sự kiên nhẫn, nếu không có nó, «chúng ta sẽ luôn có cớ để đáp trả bằng sự tức giận, và 
cuối cùng chúng ta sẽ trở thành những người không biết cách sống chung, chống đối xã hội, 
không có khả năng kiểm soát những xung động của mình»[97]; sau đó là lòng nhân từ, “làm 
điều tốt” như một «phản ứng năng động và sáng tạo đối với người khác»[98]; sau đó là lòng 
tốt, bởi vì những ai đã học cách yêu thương «ghét làm cho người khác đau khổ»[99] và «có 
khả năng nói những lời khích lệ, an ủi, tiếp thêm sức mạnh, an ủi, kích thích»[100]. Tình yêu 
cũng bao hàm một «sự tách rời khỏi chính mình» nào đó, để tự do hiến dâng đến mức hiến 
dâng mạng sống của mình[101]. Do đó, tình yêu có khả năng vượt qua bạo lực nội tâm đối 
với những khiếm khuyết của người khác, điều này «đặt chúng ta vào thế phòng thủ trước 
người khác» và «cuối cùng cô lập chúng ta»[102]. Thêm vào đó là sự tha thứ, "tiền đề của 
kinh nghiệm được Thiên Chúa tha thứ"[103], khả năng vui mừng với người khác, để "bất cứ 
ai làm điều gì tốt đẹp trong đời đều biết rằng họ sẽ cùng cử hành với người ấy"[104]; và sự 
tin tưởng, bởi vì tình yêu "rời bỏ tự do, từ bỏ mọi nỗ lực kiểm soát, chiếm hữu, thống 
trị"[105]. Cuối cùng, tình yêu hy vọng cho người khác, "nó luôn hy vọng rằng một sự trưởng 



thành là có thể, một sự nở rộ bất ngờ của vẻ đẹp, rằng những tiềm năng trong con người của 
người ấy một ngày nào đó sẽ nở rộ"[106]. 

79. Do đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô giúp chúng ta "hiện thân" ý nghĩa của "tình bác ái vợ 
chồng". Đồng thời, với chủ nghĩa hiện thực lành mạnh, ngài cảnh báo về nguy cơ lý tưởng 
hóa sự kết hợp hôn nhân bằng những suy diễn không đầy đủ, như thể các mầu nhiệm thần học 
phải tìm thấy sự tương ứng hoàn hảo trong đời sống của một cặp vợ chồng, và sau đó phải 
hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh. Trên thực tế, điều này sẽ tạo ra cảm giác tội lỗi thường trực 
nơi những cặp vợ chồng yếu đuối hơn, những người đang đấu tranh và cố gắng hết sức để 
duy trì sự kết hợp của họ: «Không nên nhầm lẫn các bình diện khác nhau: không nên đặt lên 
vai hai người có giới hạn gánh nặng to lớn là phải tái tạo một cách hoàn hảo sự kết hợp hiện 
hữu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh của Người, bởi vì hôn nhân, như một dấu chỉ, ngụ ý "một 
tiến trình năng động, tiến triển dần dần với sự tích nhập dần dần các ân sủng của Thiên 
Chúa"»[107]. Thay vào đó, cần phải đánh giá tích cực tất cả những nỗ lực, những khoảnh 
khắc đau khổ, những thách thức đã làm ngạc nhiên và bất ổn cho đôi vợ chồng, những thay 
đổi nơi người mình yêu, và cả những thất bại sau đó đã vượt qua, như một phần của hành 
trình trong đó Chúa Thánh Thần hoạt động theo ý muốn của Người, bởi vì theo cách này, 
«sau khi cùng nhau chịu đau khổ và chiến đấu, đôi vợ chồng có thể cảm nhận rằng điều đó là 
xứng đáng, bởi vì họ đã đạt được điều gì đó tốt đẹp, họ đã cùng nhau học được điều gì đó, 
hoặc bởi vì họ có thể trân trọng hơn những gì mình đang có. Ít có niềm vui nào của con người 
sâu sắc và vui tươi bằng khi hai người yêu nhau cùng nhau đạt được điều gì đó từng làm họ 
phải bỏ ra rất nhiều công sức»[108]. 

Đức Lêô XIV 

80. Trong số những phát biểu đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, liên quan đến chủ đề 
của Ghi chú này, chúng ta có thể xem xét những gì ngài đã diễn đạt trong sứ điệp kỷ niệm 10 
năm ngày phong thánh cho đôi vợ chồng Louis và Zélie Martin, song thân của Thánh Têrêsa 
Hài Đồng Giêsu. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến «mẫu gương về đôi vợ chồng 
mà Hội Thánh giới thiệu cho giới trẻ» như «một cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp: một mẫu gương về 
lòng chung thủy và quan tâm đến người khác, một mẫu gương về lòng nhiệt thành và sự kiên 
trì trong đức tin, về việc giáo dục Kitô giáo cho con cái, về lòng quảng đại trong việc thực 
hành bác ái và công bằng xã hội; cũng là một mô hình của tín thác trong những lúc thử 
thách»[109]. 

81. Thật vậy, khẩu hiệu của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, «In illo uno, unum» («Trong Đấng là 
Một, chúng ta là Một»), được trích từ một đoạn văn của Thánh Augustinô[110], có thể được 
áp dụng cho đời sống hôn nhân, gợi ý rằng «nên một» là điều có thể và hoàn toàn đạt được 
nơi Thiên Chúa. Theo nghĩa này, sự hiệp nhất hôn nhân tìm thấy nền tảng và sự trọn vẹn của 
nó trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Nhân dịp Năm Thánh dành cho Gia đình, Ông bà và 
Người cao tuổi, Đức Giáo hoàng Lêô XIV, khi ngỏ lời trực tiếp với các cặp vợ chồng, đã nhắc 
lại rằng «hôn nhân không phải là một lý tưởng, mà là quy tắc của tình yêu đích thực giữa 
người nam và người nữ: một tình yêu trọn vẹn, chung thủy và sinh hoa kết trái […]. Trong 
khi biến đổi các bạn thành một xương một thịt, chính tình yêu này làm cho các bạn có khả 
năng, theo hình ảnh Thiên Chúa, trao ban sự sống»[111]. 



* 

82. Bộ Giáo luật đề cập đến "giao ước hôn nhân, qua đó một người nam và một người nữ 
thiết lập giữa họ một sự chung sống trọn đời, tự bản chất hướng đến lợi ích của vợ chồng và 
việc sinh sản và giáo dục con cái", và nhắc lại rằng "trong số những người đã chịu phép Rửa 
tội, giao ước này đã được Chúa Kitô nâng lên hàng Bí tích."[112] 

83. Cuối cùng, trong tầm nhìn tóm tắt của mình, Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo tuyên 
bố rằng: "Chế độ đa thê trái ngược với phẩm giá bình đẳng này và với tình yêu vợ chồng, vốn 
là độc nhất và độc chiếm."[113] Hơn nữa, "tình yêu vợ chồng, tự bản chất của nó, đòi hỏi ở 
vợ chồng một sự chung thủy bất khả xâm phạm. Đây là hậu quả của việc vợ chồng tự hiến 
cho nhau."[114] Vì lý do này, "ngoại tình là một bất công. Bất cứ ai phạm tội này đều không 
thực hiện các cam kết đã cam kết. Nó làm tổn thương dấu chỉ của Giao ước là dây liên kết 
hôn nhân, xâm phạm quyền của người phối ngẫu kia, và tấn công vào định chế hôn nhân, vi 
phạm khế ước mà nó dựa trên. Nó làm tổn hại đến lợi ích của việc sinh sản con người và của 
con cái, những người cần sự kết hợp bền vững của cha mẹ."[115] Điều này không loại trừ khả 
thể hiểu được "bi kịch của những người, mong muốn trở lại với Tin Mừng, thấy mình buộc 
phải từ bỏ một hoặc nhiều người phụ nữ mà họ đã cùng chia sẻ nhiều năm chung sống. Tuy 
nhiên, chế độ đa thê trái với luật luân lý. Nó mâu thuẫn triệt để với sự hiệp thông vợ 
chồng."[116] 

IV. Một số quan điểm từ Triết học và Văn hóa 

Trong Tư tưởng Kitô giáo Cổ điển 

84. Trong Thánh Tôma Aquinô, chúng ta có thể tìm thấy một tư tưởng triết học Kitô giáo, đã 
trở thành kinh điển, dựa trên nền tảng của chế độ một vợ một chồng. Trong Sách III của Tổng 
luận chống lại Dân ngoại, quan niệm của ngài xuất hiện chủ yếu từ góc độ triết học, với lập 
luận được rút ra từ thần học tự nhiên và kiến thức của ngài về sinh học thời bấy giờ. Do đó, 
quan hệ hôn nhân được trình bày như một sợi dây ràng buộc của trật tự tự nhiên, một "xã hội 
của nam và nữ"[117] hay một hình thức "dây nối kết xã hội (socialis coniunctio)"[118], vốn 
có trong bản chất con người nhằm kết hợp nam và nữ. 

85. Thánh Tôma chủ trương rằng chế độ một vợ một chồng về cơ bản bắt nguồn từ bản năng 
tự nhiên, được ghi khắc trong bản chất của mỗi con người; do đó, phạm vi này tách biệt khỏi 
những đòi hỏi của đức tin. Thực vậy, "người đàn ông [...] tự nhiên mong muốn được biết chắc 
về con cái của mình, một sự chắc chắn sẽ hoàn toàn bị loại bỏ nếu nhiều người đàn ông chỉ có 
một người đàn bà. Do đó, theo bản năng tự nhiên, chỉ nên có một người đàn bà cho một 
người đàn ông"[119]. Sự kết hợp này, củng cố sự cân bằng lẫn nhau giữa nam và nữ, được chi 
phối bởi "sự công bằng tự nhiên". Do đó, không có chỗ cho bất cứ hình thức đa phu nào, 
cũng như chế độ đa thê, mà trong số những điều khác, Thánh Tôma định nghĩa là một hình 
thức nô lệ: «Rõ ràng là sự tan rã của xã hội nói trên là không tương thích với sự công bằng 
[…]. Do đó, nếu một người đàn ông lấy một người phụ nữ khi cô ấy còn trẻ, khi cô ấy còn 
xinh đẹp và sinh sản tốt, rồi sau đó bỏ rơi cô ấy khi cô ấy đã già, thì anh ta sẽ bất công với 
người phụ nữ đó, trái với lẽ công bằng tự nhiên […]. Mặt khác, nếu một người đàn ông có thể 



bỏ rơi vợ mình, thì giữa đàn ông và đàn bà sẽ không còn một xã hội bình đẳng, mà chỉ còn là 
một chế độ nô lệ đối với người phụ nữ»[120]. 

86. Hơn nữa, sự bình đẳng trong tình yêu thiết lập một sự bình đẳng thực chất giữa vợ chồng, 
tức là một sự bình đẳng cơ bản giữa đàn ông và đàn bà: «Tình bạn bao gồm một sự bình đẳng 
nhất định. Do đó, nếu một người phụ nữ không được phép có nhiều chồng, để không gây 
nguy hiểm cho sự an toàn có con, trong khi một người chồng được phép có nhiều vợ, thì tình 
bạn giữa đàn ông và đàn bà sẽ không còn tự do mà gần như nô lệ. Và lập luận này đã được 
chứng minh bằng kinh nghiệm: bởi vì trong số những người đàn ông có nhiều vợ, gần như 
những bà vợ này bị coi như nô lệ. "Một tình bạn sâu sắc là không thể đối với nhiều người," 
như Thánh Triết gia đã giải thích. “Vì vậy, nếu người vợ chỉ có một chồng, nhưng người 
chồng có nhiều vợ, thì tình bạn sẽ không bình đẳng ở cả hai bên”[121]. 

87. Do đó, lòng chung thủy hôn nhân có mức độ tình bạn tối đa được thiết lập giữa người 
nam và người nữ làm nền tảng. Tình bạn này, ở mức độ cao nhất (maxima amicitia), như tình 
yêu nhân từ (amor benevolentiae), khác với tình yêu dục vọng đơn thuần (amor 
concupiscentiae) vốn hướng đến lợi ích riêng, dẫn đến một sự trao đổi thân mật và trọn vẹn 
giữa những người ngang hàng, trong đó mỗi bên đều hiến dâng trọn vẹn, tìm kiếm lợi ích cho 
người kia: "Tình bạn càng lớn, thì càng bền chặt và lâu dài. Giữa vợ chồng có một tình bạn 
rất cao cả (maxima amicitia): bởi vì họ kết hợp không chỉ với quan hệ xác thịt, điều mà ngay 
cả giữa loài vật cũng tạo nên một xã hội ngọt ngào nào đó, mà còn với cộng đồng của toàn bộ 
đời sống gia đình; đến nỗi để phát biểu điều này, người đàn ông "bỏ cả cha mẹ mình" để đến 
với vợ mình, như đã nói trong sách Sáng thế (2:24)"[122]. 

Sự Hiệp Thông của hai bản vị 

88. Vào thế kỷ XX, một số triết gia Kitô giáo nhấn mạnh đến quan điểm về hôn nhân như 
một sự kết hợp giữa hai bản vị hoặc một sự hiệp thông cuộc sống. Trong bối cảnh tư tưởng 
Tôma cổ điển, Antonin-Dalmace Sertillanges đã trình bày hôn nhân như một sự kết hợp của 
hai con người, điều này không bao giờ có thể được hiểu như một dạng hợp nhất hay hủy diệt 
bản thân để tạo nên một sự thống nhất cao hơn, thậm chí cũng không phải là một phương tiện 
sinh sản thuần túy vì lợi ích của giống loài: "Con người, chính vì là một nhân vị, nghĩa là một 
mục đích tự thân, con người có giá trị tự thân độc lập với giống loài, sẽ tìm kiếm trong sự kết 
hợp của mình, cùng với lợi ích của giống loài, cả lợi ích của chính mình. Do đó, nếu người 
nam và người nữ thiết lập một cuộc sống được gắn kết bởi tình yêu, thì cuộc sống này sẽ phát 
triển ở hai trung tâm như một hình bầu dục (ellipse) giữa hai ngọn lửa […] mà không ai bị hy 
sinh."[123] 

89. Phù hợp với tư tưởng này, Sertillanges cho thấy rằng trong hôn nhân, ngay cả việc theo 
đuổi lợi ích cho bản thân cũng là một cách để coi trọng người kia, mở ra cho người đó khả 
thể sinh sôi nảy nở nhờ người bạn đời của mình: «Chắc chắn cho đi thì tốt hơn nhận lại, 
chúng ta nói thế; nhưng nhận lại cũng là cho đi. Ôi trái tim tôi, hãy đón nhận, để bạn của bạn 
có thể tìm thấy nơi bạn lời chứng về những gì anh ấy hoặc cô ấy trao tặng. Hãy hạnh phúc, để 
bạn của bạn có thể nói: Vì vậy, tôi mang lại hạnh phúc!»[124]. Theo cách này, «trong sự kết 
hợp vợ chồng, hai cuộc sống càng trở nên phong phú hơn khi mối liên kết của họ được định 
sẵn để trở nên gần gũi hơn và những đóng góp lẫn nhau của họ được định sẵn theo tự nhiên 



để bổ sung cho nhau»[125], bởi vì «tình yêu này, thứ tình yêu kết nối hai người với nhau, 
điều mà mỗi người, nếu đứng một mình, không thể có được, chính là sự phong phú tự nhiên 
mang tính quyết định nhất»[126]. Theo cách này, sự hiệp thông hôn nhân hàm chứa một "sự 
ưu tiên kép đan xen để tạo thành những nút thắt chắc chắn nhất, và làm cho mỗi người trong 
hai người đồng thời trở thành người yêu thương nhất và được yêu thương nhất, và đảm bảo 
rằng mỗi người nhận được những gì mình đáng được hưởng chính lúc họ dành nó  cho người 
kia; hạnh phúc được là một trong hai người"[127]. 

Một người hoàn toàn quy chiếu về người kia 

90. Ởđiểm này, việc kết nối ba tác giả, những người đã ngày càng khám phá một dòng tư 
tưởng về sự hợp nhất hôn nhân, là rất hữu ích. Người đầu tiên là Søren Kierkegaard. Ông tin 
rằng một người sẽ hoàn thiện bản thân khi người đó có khả năng vượt qua chính mình, từ đó 
tạo nên tình yêu và sự kết hợp: "Tình yêu là sự từ bỏ, nhưng sự từ bỏ chỉ có thể thực hiện 
được nhờ việc tôi vượt qua chính tôi"[128], chấp nhận rủi ro và sự bất trắc. Chỉ bằng cách 
này, quyết định hoàn toàn thuộc về một người mới trở nên khả thi, với tất cả những rủi ro mà 
quyết định này có thể mang lại: "Cần một bước đi quyết định, và do đó cần có lòng can đảm 
cho mục đích này, vậy mà tình yêu vợ chồng lại tan thành mây khói khi điều này không xảy 
ra, bởi vì chỉ qua điều này, người ta mới chứng tỏ rằng mình không yêu chính mình mà yêu 
người kia. Và làm sao người ta có thể chứng tỏ điều đó nếu không phải thông qua việc mình 
chỉ hiện hữu vì người khác?"[129]. Do đó, triết gia người Đan Mạch lập luận, "người ta đã 
nhận thức được sự xúc phạm, và do đó, nhận thức được sự bất hạnh khi muốn yêu bằng một 
phần tâm hồn chứ không bằng toàn bộ tâm hồn, khi muốn thu hẹp tình yêu của mình vào một 
khoảnh khắc, nhưng lại muốn chiếm trọn tình yêu của một người khác"[130]. 

91. Do đó, chúng ta tìm thấy nền tảng của chế độ một vợ một chồng chính xác trong ý niệm 
về bản vị, điều này cho phép người ta vừa hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân vừa yêu 
thương người bạn đời của mình. Lời kêu gọi nội tâm từ bỏ chính mình trước người kia do đó 
trở thành nền tảng của “chỉ yêu một người”[131]. Chính Kierkegaard đã khẳng định điều này 
khi ông thừa nhận rằng, nếu có một tình yêu đích thực khiến chúng ta vượt ra khỏi chính 
mình để đến với người kia, thì “những người yêu nhau hoàn toàn tin chắc rằng mối quan hệ 
của họ là một tổng thể hoàn hảo tự thân”[132]. Ông cũng thừa nhận rằng thực tại này đối với 
vợ chồng là lời kêu gọi “biến khoảnh khắc tận hưởng thành một cõi vĩnh hằng nhỏ bé”[133]. 
Điều này hàm ý hành động của ý chí thiêng liêng, nhưng trên hết là sự quy chiếu về Thiên 
Chúa, mà không tách rời hôn nhân - bao gồm cả thành phần hưởng thụ và tình dục - khỏi tình 
yêu của Thiên Chúa: “những người yêu nhau quy chiếu tình yêu của họ về Thiên Chúa”, 
Đấng thực sự "sẽ mang lại cho nó một dấu ấn tuyệt đối của tính vĩnh cửu"[134]. 

92. Những nguồn này cũng nuôi dưỡng chủ nghĩa nhân vị của Emmanuel Mounier, khởi 
nguồn từ "giá trị tuyệt đối của con người"[135], mà sự hiện thực hóa trọn vẹn chỉ có thể diễn 
ra thông qua sự tự hiến, trong một quá trình biến đổi mọi căng thẳng của nhân cách.[136] 
Ngược lại, "được cấu thành trong một xã hội khép kín, gia đình được tạo ra theo hình ảnh của 
cá nhân mà thế giới tư sản đề xuất cho nó"[137], và theo cách này chỉ tạo thành tổng số hai 
tính đặc thù, chứ không phải là một sự kết hợp. Nếu hiểu được bản chất thực sự của nó, "các 
cá nhân phải hy sinh chủ tính đặc thù của mình cho nó [...]. Đó là một cuộc phiêu lưu phải 



được thực hiện, một cam kết phải được đơm hoa kết trái"[138]. Nhưng điều này chỉ khả thi 
với điều kiện họ phải phấn đấu hết mình vì nó. Sự kết hợp toàn diện này là giữa hai người và 
không chấp nhận bất cứ đối thủ nào. 

93. Cũng là người ủng hộ chủ nghĩa nhân vị, Jean Lacroix rút tỉa trực tiếp hơn từ Kierkegaard 
và diễn đạt những ý tưởng tương tự dưới hình ảnh sự công nhận lẫn nhau của hai người 
(s'avouer l'un à l'autre), điều này mở ra cho họ sự hiệp thông với tất cả: «Vào thời điểm họ 
nhận ra nhau, vợ chồng đồng thời nhận ra nhau trước một thực tại cao hơn vượt lên trên họ 
[…]. Trên thực tế, gia đình chắc chắn có thể là nơi chốn, nguồn gốc và nguyên mẫu của mọi 
tính xã hội […]. Do đó, chính việc phân tích bản thân sự công nhận sẽ cho phép chúng ta 
phân định được điều gì là chân thực và điều gì là ảo tưởng trong quan niệm về gia đình được 
hiểu như tế bào đầu tiên của xã hội»[139]. Sự công nhận người khác là «hành vi của con 
người hoàn toàn mang tính chất thân mật và tính chất xã hội», và theo cách này đáp ứng 
mong muốn siêu việt của tình yêu theo nghĩa phong phú nhất của nó»[140]. Nhưng đó là vấn 
đề công nhận người khác «như là người khác»[141]. Theo cách này, khuynh hướng chống đối 
người khác "được chuyển hóa thành sự công nhận lẫn nhau".[142] Từ góc nhìn này, chúng ta 
hiểu rằng nền tảng của hôn nhân, "về bản chất là tình yêu, chỉ có thể là sự công nhận toàn 
diện - sự công nhận thể xác, sự công nhận tâm hồn, sự công nhận trọn vẹn tinh thần nhập thể 
này, tức là con người cụ thể".[143] Do đó, chế độ một vợ một chồng rõ ràng xuất phát từ lời 
khẳng định rằng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là một "sự hợp nhất cao cả 
hơn" bất cứ sự hợp nhất nào khác trên trái đất này: "đời sống gia đình là sự hiện thực hóa cao 
cả nhất của sự hợp nhất con người".[144] 

Mặt đối mặt 

94. Triết gia người Pháp Emmanuel Lévinas, với sự suy ngẫm của ông về khuôn mặt của 
người khác, đề xuất rằng luôn khám phá mối quan hệ bản vị như một "mặt đối mặt". Nhờ 
khuôn mặt, vốn luôn áp đặt sự công nhận riêng của nó, nội tâm cá nhân trở nên dễ truyền đạt 
và đòi hỏi sự khám phá luôn mới mẻ về người khác.[145] Ham muốn tình dục, khi vận động 
trong sự chuyển động của khuôn mặt người kia, có thể kết hợp một cách thỏa đáng sự nhạy 
cảm và siêu việt, sự tự khẳng định và sự nhận thức về sự khác biệt. Trong cuộc gặp gỡ trực 
diện này, sự vuốt ve đóng vai trò như một biểu hiện của tình yêu tìm kiếm sự hợp nhất trong 
khi vẫn ngưỡng mộ, tôn trọng và gìn giữ sự khác biệt: "đó không phải là một ý định mặc khải 
mà là một cuộc tìm kiếm: một hành trình vào cõi vô hình."[146] Tư tưởng của Lévinas có thể 
là một con đường hữu ích để khám phá ý nghĩa của hôn nhân như một sự kết hợp độc chiếm: 
một cuộc gặp gỡ trực diện chỉ có thể xảy ra giữa hai người, và khi được thực hiện trọn vẹn, 
nó tự khẳng định một sự thuộc về lẫn nhau, độc chiếm, không thể thông đạt và không thể 
chuyển nhượng bên ngoài "hai chúng ta". 

95. Đa thê, ngoại tình, hay đa ái dựa trên ảo tưởng rằng cường độ của mối quan hệ có thể 
được tìm thấy trong sự nối tiếp của các khuôn mặt. Như huyền thoại về Don Juan minh họa, 
con số làm tan biến cái tên: nó phân tán sự thống nhất của xung lực tình yêu. Nếu Lévinas 
cho thấy rằng khuôn mặt của người kia mời gọi chúng ta đến một trách nhiệm vô hạn, duy 
nhất và không thể giản lược, thì việc nhân lên những khuôn mặt trong một sự kết hợp được 
cho là trọn vẹn đồng nghĩa với việc phân mảnh ý nghĩa của tình yêu hôn nhân. 



Tư tưởng Karol Wojtyła 

96. Đằng sau những ghi chú giáo lý về tình yêu do Đức Gioan Phaolô II, với tư cách là Giáo 
hoàng, chúng ta có thể tìm thấy những suy tư triết học được Đức Giám mục trẻ Karol Wojtyła 
phát triển. Suy tư này giúp chúng ta hiểu sâu sắc ý nghĩa của sự kết hợp duy nhất và độc nhất 
của hôn nhân. 

97. Nhà tư tưởng trẻ người Ba Lan này rất coi trọng chủ đề của Ghi chú này. Ngài giải thích 
rằng hôn nhân sở hữu "một cấu trúc liên bản vị: đó là sự kết hợp và cộng đồng của hai bản 
vị."[147] Đây là "đặc điểm cốt lõi của nó", "lý do tồn tại bên trong và thiết yếu của hôn 
nhân", "trên hết là tạo nên sự kết hợp của hai bản vị." Đây là "giá trị toàn vẹn" của nó, tồn tại 
ngay cả sau khi sinh sản.[148] 

98. Nền tảng của mọi tư tưởng của ngài là điều mà chính ngài gọi là "nguyên tắc nhân vị 
thuyết", đòi hỏi "đối xử với bản vị theo cách phù hợp với bản chất của họ" chứ không phải 
"trong tình huống của một đối tượng hưởng thụ, phục vụ cho một 'người khác'[149] như xảy 
ra trong chế độ đa thê. Làm một bản vị nhất thiết ngụ ý rằng "một người không bao giờ có thể 
là đối tượng hưởng thụ vị lợi cho người khác, mà chỉ là đối tượng (chính xác hơn, là một 
đồng chủ thể) của tình yêu"[150], bởi vì "người ta không thể bị đối xử như một đối tượng sử 
dụng, do đó là một phương tiện"[151]. 

99. Tư tưởng của Wojtyła cho phép chúng ta hiểu tại sao chỉ có chế độ một vợ một chồng mới 
đảm bảo rằng tình dục phát triển trong khuôn khổ thừa nhận người kia là một chủ thể mà với 
họ, ta chia sẻ trọn vẹn cuộc sống của mình, một chủ thể tự thân là mục đích chứ không bao 
giờ là phương tiện cho những nhu cầu của chính mình. Sự kết hợp tình dục, vốn bao gồm 
toàn bộ con người, chỉ có thể đối xử với người kia chính như một ngôi vị, nghĩa là, như một 
đồng chủ thể của tình yêu chứ không phải là một đối tượng sử dụng, nếu nó phát triển trong 
khuôn khổ của một sự thuộc về độc nhất và độc chiếm. Trong trường hợp này, những người 
hiến dâng trọn vẹn và hoàn toàn cho người kia chỉ có thể là hai. Trong bất cứ trường hợp nào 
khác, đó sẽ là một sự hiến tặng bản thân một phần, bởi vì một sự hiến tặng như vậy phải chừa 
chỗ cho người khác, và do đó, mọi người sẽ bị đối xử như một phương tiện chứ không phải 
như một bản vị. Vì những lý do này, ông kết luận rằng "chế độ một vợ một chồng nghiêm 
ngặt là biểu hiện của trật tự nhân vị."[152] 

100. Trong cùng tác phẩm, Karol Wojtyła mở rộng suy tư của mình về chế độ một vợ một 
chồng với sự phát triển độc đáo về mục đích hợp nhất của tình dục, trở thành một biểu thức 
và sự trưởng thành của sự kiện khách quan đó, tức là sự hợp nhất hôn nhân như một đặc tính 
thiết yếu của hôn nhân. Vì lý do này, ngài mạnh mẽ phủ nhận luận điểm nghiêm ngặt - mà 
ngài coi là điển hình của các quan điểm "Ma-ni-kê-ô" hoặc "duy siêu tâm linh [ultra-
spiritualist]" - theo đó "Đấng Tạo Hóa sử dụng đàn ông và đàn bà, cũng như các mối quan hệ 
tình dục của họ, để đảm bảo sự hiện hữu của loài người. Do đó, Người sử dụng con người 
như một phương tiện."[153] Chỉ trong bối cảnh này, với tâm lý đó, khoái cảm tình dục mới 
trở nên có thể chấp nhận được. Mặt khác, Đức Wojtyła cho rằng "hoàn toàn không mâu thuẫn 
với phẩm giá khách quan của con người khi tình yêu vợ chồng của họ bao gồm 'sự hưởng thụ' 
tình dục [...]. Có một niềm vui phù hợp với bản chất của khuynh hướng tình dục và đồng thời 
với phẩm giá của con người; trong lĩnh vực rộng lớn của tình yêu giữa người nam và người 



nữ, nó bắt nguồn từ hành động chung, từ sự hiểu biết lẫn nhau, từ sự hoàn thành hài hòa 
những mục tiêu đã cùng nhau lựa chọn. Niềm vui này, sự hưởng thụ này, có thể đến từ cả 
khoái cảm đa dạng được tạo ra bởi sự khác biệt giữa các giới tính lẫn từ sự khoái lạc tình dục 
do quan hệ vợ chồng mang lại [...], miễn là tình yêu của họ phát triển bình thường từ ham 
muốn tình dục"[154]. 

101. Trong nỗ lực tránh thái cực cực đoan, vốn cuối cùng loại trừ mục đích hợp nhất của tình 
dục trong hôn nhân, Đức Wojtyła giải thích rằng người kia có thể được yêu thương thực sự 
như một con người và đồng thời được khao khát trọn vẹn. Hai điều này "khác biệt nhau, 
nhưng không đến mức loại trừ nhau" bởi vì "một người có thể mong muốn điều tốt đẹp cho 
người khác, nhưng đồng thời cũng có thể mong muốn điều tốt đẹp cho chính mình, bất kể 
điều đó có phải là điều tốt đẹp cho chính mình hay không."[155] Nhận thức được sự toàn vẹn 
của con người và những nhu cầu của họ, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng tình yêu đôi bên 
đòi hỏi nhiều biểu thức khác, không chỉ riêng tình dục: nếu "điều mà hai người mang đến cho 
tình yêu chỉ là, hoặc trên hết là, dục vọng theo đuổi sự hưởng thụ và khoái lạc, thì tính hỗ 
tương sẽ bị tước mất những đặc điểm"[156] vốn mang lại sự ổn định cho hôn nhân (tình yêu 
như một đức tính, sự tin tưởng, những món quà vô tư, v.v.). 

Tiếp theo 

102. Cuộc hôn nhân của Jacques và Raïssa Maritain xuất hiện như một trường hợp đặc biệt 
của sự hiệp thông trí thức, văn hóa và tinh thần, vốn không thể được trình bày như một mô 
hình duy nhất, bởi vì các hình thức kết hợp vợ chồng chắc chắn cũng đa dạng như chính con 
người. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt của họ có nhiều điều để nói. Với kinh nghiệm tuyệt vời 
khi được chia sẻ với Raïssa một cuộc tìm kiếm chân lý nội tâm và trên hết là tìm kiếm Chúa, 
Jacques tương đối hóa – không loại trừ – tầm quan trọng của ham muốn, đam mê và tình dục: 
«Sự thật là thế này, theo tôi: trước hết, tình yêu như ham muốn hay đam mê, và tình yêu lãng 
mạn – hoặc ít nhất là một yếu tố của nó – nên, trong khả năng có thể, hiện diện trong hôn 
nhân như một động lực đầu tiên, như một điểm khởi đầu […]. Thứ hai, hôn nhân, thay vì có 
mục đích chính là đưa tình yêu lãng mạn đến sự viên mãn hoàn hảo, phải hoàn thành một 
công việc rất khác trong trái tim con người: một hoạt động giả kim sâu sắc hơn và bí ẩn hơn 
vô hạn»[157]. Ông bị cuốn hút bởi «một tình yêu thực sự vô tư, tất nhiên không loại trừ tình 
dục, nhưng ngày càng trở nên độc lập với tình dục»[158]. Nó không ám chỉ một tình yêu tâm 
linh hoàn toàn tách biệt khỏi thể xác hay thực tại trần thế theo nghĩa Ngộ đạo hay Jansen, bởi 
vì một cách giải thích như vậy sẽ trái ngược với tư tưởng nhân học của ông, mà chính xác ám 
chỉ lý tưởng về "một sự trao tặng trọn vẹn và không thể hủy bỏ của người này cho người kia, 
vì tình yêu dành cho người kia. Do đó, hôn nhân có thể là một cộng đồng tình yêu đích thực 
giữa một người nam và một người nữ: một điều gì đó được xây dựng không phải trên cát, mà 
trên đá"[159]. Lý tưởng về sự trao tặng trọn vẹn bản thân cho người bạn đời này hàm ý "một 
kỷ luật hy sinh bản thân khắc nghiệt và nhờ vào sự từ bỏ và thanh tẩy [...]. Nói cách khác, 
mỗi người khi đó có thể thực sự tận tâm vì lợi ích và sự cứu rỗi của người kia"[160]. Trong 
bối cảnh này, ông nhấn mạnh đến nhu cầu tha thứ liên tục: "được chuẩn bị và sẵn sàng, giống 
như một Thiên thần Hộ mệnh phải có, để tha thứ cho người kia một cách sâu sắc: thực tế, luật 
Tin Mừng về sự tha thứ lẫn nhau, đối với tôi, dường như diễn tả một yêu cầu cơ bản"[161]. 



103. Trong bản văn này, cái nhìn triết học của Maritain được bộc lộ như được biến đổi hoàn 
toàn bởi một viễn kiến siêu nhiên, nơi sức mạnh của tình yêu thần học hoàn toàn thúc đẩy 
người yêu vượt lên trên chính mình, tìm kiếm điều tốt lành cho người khác, hướng đến sự 
viên mãn của điều tốt lành này cho người mình yêu, bao gồm sự cứu rỗi của họ, tức là sự kết 
hợp trọn vẹn với Thiên Chúa. Viễn kiến tâm linh sâu sắc này của Maritain dường như ngăn 
cản một sự nghiên cứu triết học hoàn chỉnh về tình yêu hôn nhân, như chúng ta có thể tìm 
thấy ở các tác giả khác, nhưng nó có công lớn trong việc dẫn dắt sự suy tư của chúng ta về 
tình yêu một vợ một chồng hướng đến những giá trị cao cả nhất, nơi tình yêu ấy trưởng thành 
trong ý nghĩa hy sinh bản thân, mà trong hôn nhân mang hình thức của một sự kết hợp triệt 
để. Sự kết hợp đáng ngưỡng mộ này thể hiện qua mối quan tâm chân thành và liên tục đến 
điều tốt lành của người khác như một chuyển động siêu nhiên, và qua sự tìm kiếm dịu dàng 
và quảng đại cho sự viên mãn trọn vẹn và toàn vẹn của người mình yêu trong tình yêu cứu độ 
của Thiên Chúa. 

104. Dù sao đi nữa, một bản văn sau này cho thấy một sự chính xác triết học hơn. Đây là 
những ghi chép mà Maritain đã phát triển bắt đầu từ nhật ký của vợ ông, được xuất bản sau 
khi bà qua đời. Chúng là những ghi chép do chính Maritain hoàn thành và được xuất bản 
riêng [162]. Ngay từ những trang đầu tiên, chủ đề về tình yêu rất đặc biệt đó đã trở lại, đạt 
đến mức độ hào phóng và vô tư rất cao. Nhà triết học người Pháp gọi đó là "tình yêu điên 
rồ"[163], bởi vì đó là một tình yêu "được xem xét ở dạng cực đoan và hoàn toàn tuyệt 
đối"[164], được đặc trưng "bởi sức mạnh nó có để làm cho linh hồn xa lánh chính nó"[165]. 
Nhưng điều mới lạ là, trong bài bình luận về nhật ký của Raïssa này, ông đã thực hiện một 
bước quyết định: ông tích cực tích hợp tình dục ngay cả trong bối cảnh của tình yêu hoàn hảo 
nhất đó. Xuất phát từ bản chất con người, bao gồm tinh thần và thể xác, và từ bản chất bao 
trùm của tình yêu hôn nhân, ông đi xa hơn khi khẳng định: "Một người có thể hiến dâng 
chính mình cho người khác, hoặc say mê người khác đến mức biến người ấy thành Tất cả của 
mình, chỉ khi người đó hiến dâng, hoặc sẵn lòng hiến dâng, thể xác mình và cả linh hồn 
mình."[166] Trong tình yêu tối cao giữa hai con người này, sự hợp nhất hôn nhân tìm thấy 
biểu thức trần thế quý giá nhất của nó. 

Những góc nhìn khác 

105. Ở đây, việc xem xét cả phương Đông không theo Kitô giáo dường như cũng hữu ích. Ví 
dụ, chúng ta hãy xem xét các truyền thống của Ấn Độ. Ở khu vực đó, mặc dù chế độ một vợ 
một chồng từ lâu đã là chuẩn mực và được coi là lý tưởng trong đời sống hôn nhân, nhưng 
chế độ đa thê vẫn tiếp tục tồn tại qua nhiều thế kỷ. Trong mọi trường hợp, một trong những 
bản văn cổ nhất từ kinh sách Hindu, Manusmṛti, nêu rõ như sau: "Sự chung thủy với nhau 
phải tiếp tục cho đến khi chết, điều này có thể được coi là bản tóm tắt của luật tối cao dành 
cho vợ chồng. Rằng người đàn ông và người phụ nữ, đã kết hôn, phải liên tục phấn đấu, rằng 
(họ) không bị chia rẽ (và) không vi phạm sự chung thủy của họ."[167] Một bản văn quan 
trọng thường được trích dẫn để bảo vệ chế độ một vợ một chồng là Srimad Bhagavatam hoặc 
Bhagavata Purana, có nội dung: "Chúa Ramachandra đã thề chỉ lấy một người vợ và không 
quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào khác. Ngài là một vị vua thánh thiện, và mọi thứ trong 
tính cách của ngài đều tốt, không bị vấy bẩn bởi những phẩm chất như sự tức giận."[168] Khi 
Ravana bắt cóc vợ mình là Sita, Chúa Ramachandra, người có thể lấy bất cứ người phụ nữ 



nào khác làm vợ, đã không lấy bất cứ ai. Hơn nữa, việc nhấn mạnh đến sự trong trắng của 
người vợ trong Thirukkural (một tập hợp các câu cách ngôn kinh điển bằng tiếng Tamil) cho 
thấy tầm quan trọng của lòng chung thủy tuyệt đối: "Nếu một người phụ nữ có thể giữ gìn sự 
trong trắng, thì thế giới còn có thể chứa đựng kho báu nào quý giá hơn? […] Người phụ nữ 
nào luôn cảnh giác bảo vệ bản thân, chăm sóc chồng và danh dự gia đình, hãy cho cô ấy danh 
phận của một người phụ nữ."[169] 

106. Liên quan đến những suy tư triết học và văn hóa đã được phát triển cho đến nay, cũng 
cần lưu ý đến chủ đề giáo dục. Thực thế, thời đại chúng ta đang trải qua nhiều xu hướng khác 
nhau về tình yêu: Sự gia tăng tỷ lệ ly hôn, sự mong manh của các cuộc hôn nhân, sự tầm 
thường hóa của ngoại tình, và sự thúc đẩy của chế độ đa thê. Trước tất cả những điều này, 
cũng cần phải thừa nhận rằng những trình thuật tập thể vĩ đại (tiểu thuyết, phim ảnh, bài hát) 
vẫn tiếp tục ca ngợi huyền thoại về "tình yêu vĩ đại" độc nhất và độc chiếm. Nghịch lý là điều 
hiển nhiên: các tập quán xã hội đang làm suy yếu những gì trí tưởng tượng ca ngợi. Điều này 
cho thấy khao khát tình yêu một vợ một chồng vẫn còn in sâu trong con người, ngay cả khi 
các hành vi dường như phủ nhận nó. 

107. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể duy trì khả năng của tình yêu chung thủy và một vợ 
một chồng? Câu trả lời nằm ở giáo dục. Chỉ lên án những thất bại là chưa đủ; bắt đầu từ 
những giá trị vẫn được trí tưởng tượng của đại chúng gìn giữ, chúng ta phải chuẩn bị cho các 
thế hệ đón nhận trải nghiệm tình yêu như một mầu nhiệm nhân học. Vũ trụ của mạng xã hội, 
nơi sự khiêm tốn phai nhạt và bạo lực biểu tượng và tình dục gia tăng, cho thấy nhu cầu cấp 
thiết về một phương pháp sư phạm mới. Tình yêu không thể bị giản lược thành một sự thôi 
thúc: nó luôn khơi dậy trách nhiệm và khả năng hy vọng của toàn thể con người. Sự cam kết, 
hiểu theo nghĩa truyền thống, hiện thân giai đoạn thử thách và trưởng thành này, khi người 
kia được chào đón như một lời hứa về sự vĩnh cửu. Do đó, sự giáo dục về chế độ một vợ một 
chồng không phải là một sự ràng buộc về mặt đạo đức, mà là một sự khởi đầu cho sự vĩ đại 
của một tình yêu vượt lên trên tính tức thời. Nó hướng năng lượng tình dục đến túi khôn 
trường tồn và một sự cởi mở với thần linh. Chế độ một vợ một chồng không phải là một sự cổ 
xưa, mà là một lời tiên tri: nó cho thấy rằng tình yêu của con người, khi được sống trọn vẹn, 
bằng cách nào đó đã tiên báo chính mầu nhiệm Thiên Chúa. 

V. Lời Thơ 

108. Về lời thơ, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng "lời thơ như một cái gai trong tim, thúc 
đẩy bạn chiêm niệm và đặt bạn lên đường. Thơ ca rộng mở; nó ném bạn đến nơi khác."[170] 
Và ngài nói thêm: "Nghệ sĩ là người nhìn bằng đôi mắt của mình và đồng thời mơ ước, nhìn 
sâu hơn, những lời tiên tri, loan báo một cách nhìn và hiểu khác về những điều trước mắt. 
Thực ra, thi ca không nói về thực tại bắt đầu từ những nguyên lý trừu tượng, mà bằng cách 
lắng nghe chính thực tại"[171]. Với những tiền đề này, không thể bỏ qua lời thơ để hiểu rõ 
hơn về mầu nhiệm tình yêu của hai con người kết hợp và thuộc về nhau. 

109. Thật hữu ích khi lưu ý rằng có bao nhiêu nhà thơ đã tìm cách thể hiện vẻ đẹp của sự kết 
hợp độc đáo và độc chiếm này. Thừa nhận sức mạnh của thi ca của họ lúc này chắc chắn 
không có nghĩa là khẳng định rằng cuộc sống của họ là hoàn hảo hay họ luôn chung thủy 
trong tình yêu. Dù sao đi nữa, điều dường như rõ ràng là, khi họ tìm thấy tình yêu và quyết 



định thuộc về một người khác, hoặc khi họ nhận ra giá trị của một sự kết hợp độc chiếm, 
những nhà thơ này cần thể hiện điều đó thông qua nghệ thuật của họ, như thể để chỉ ra rằng 
đó là một điều gì đó vượt ra ngoài sự thỏa mãn tình dục, sự thỏa mãn một nhu cầu bản thân, 
hay một cuộc phiêu lưu hời hợt. Có thể xem xét một số ví dụ: 

Chúng ta lang thang, lang thang, 

cho đến khi trở về nhà, 

chỉ có hai chúng ta[172]. 

Không ai khác, tình yêu, sẽ ngủ cùng những giấc mơ của anh. 

Em sẽ đi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua dòng nước thời gian…[173]. 

110. Trong những câu thơ này, người ta cảm nhận rằng, trên con đường tôn trọng và tự do, 
thời gian thánh hóa sự lựa chọn chung, củng cố mối liên kết, làm sâu sắc thêm sự hài lòng khi 
thuộc về nhau, và làm phong phú thêm cái "chúng ta" mà ta cảm thấy bất khả xâm phạm. 
Trong bối cảnh của sự kết hợp này, mỗi chúng ta đều biết rằng, cũng như chúng ta đã trao 
tặng một phần của bản thân cho người kia, chúng ta cũng đã nhận lại rất nhiều từ người mình 
yêu: 

Anh đã bước xuống hàng triệu bậc thang bằng cách trao cho em cánh tay của anh 

không phải vì có lẽ người ta có thể nhìn thấy nhiều hơn với bốn mắt. 

Anh đã bước xuống cùng em bởi vì anh biết rằng 

trong hai chúng ta 

những học trò chân chính duy nhất, dù có mờ nhạt đến đâu, 

là em[174]. 

 

Anh trao em chính mình, 

những đêm không ngủ, 

những ngụm dài 

của bầu trời và những vì sao - say sưa 

trên núi, 

là làn gió biển thổi qua 

hướng về những bình minh xa xôi. […] 

Và em chào đón sự ngạc nhiên của anh 

như một tạo vật, 

thân cây run rẩy của anh 



sống động giữa vòng tròn 

của chân trời, 

cúi mình trước làn gió trong trẻo – của vẻ đẹp: 

và em để anh nhìn vào đôi mắt này 

mà Chúa đã ban tặng em, 

đậm đặc bầu trời – 

sâu thẳm như hàng thế kỷ ánh sáng 

chìm xuống 

những đỉnh núi –[175] 

111. Mối quan hệ này được xem là không thể thay thế, đến nỗi, khi nhà thơ muốn tìm lại cội 
nguồn của mình, anh hình dung mình đang hướng về người kia, với một sức mạnh vượt thời 
gian: 

Anh sẽ nhắm mắt lại 

và anh chỉ muốn năm điều, 

năm cội nguồn yêu thích. 

 

Một là tình yêu bất tận… 

Điều thứ năm là đôi mắt em 

Matilda của anh, người yêu dấu của anh, 

Anh không muốn ngủ mà không có đôi mắt em, 

Anh không muốn sống mà không có em nhìn anh [176]. 

112. Ở những nhà thơ vĩ đại, người ta thường không tìm thấy một chủ nghĩa lãng mạn ngây 
thơ, mà là một chủ nghĩa hiện thực nhận ra những rủi ro của sự quen thuộc tĩnh tại, chấp nhận 
những thách thức kích thích sự phát sinh, đồng thời không quên đi nhu cầu cởi mở vượt ra 
ngoài vòng tròn hẹp hòi của hai người: 

Hai chúng ta nắm tay nhau 

Chúng ta tin rằng mình ở nhà khắp mọi nơi [...] 

Bên cạnh người khôn ngoan và kẻ ngốc 

Giữa trẻ con và người lớn [177]. 

113. Điều này bắt nguồn từ sự kiện: tính xác thực của sự kết hợp này loại trừ bất cứ hình thức 
hợp nhất khép kín nào. Sự thuộc về nhau không chỉ là kết quả của một nhu cầu bản thân, mà 



còn là quyết định thuộc về người kia, cho phép chúng ta vượt qua sự cô đơn và bị bỏ rơi: một 
quyết định đồng thời được đánh dấu một cách mật thiết bởi sự tôn trọng sâu sắc dành cho 
người kia và cho mầu nhiệm bản thân của người ấy. Tình yêu, vốn nhìn thấy giá trị độc nhất ở 
người kia, nhận thức theo cách riêng của nó rằng con người là "không thể chuyển nhượng", 
rằng nó không thể là tài sản của mình, và đòi hỏi một thái độ tương tự cho chính nó: 

Đôi mắt em chất vấn anh một cách buồn bã. 

Chúng sẽ thấu hiểu mọi suy nghĩ của anh 

trong khi trăng soi rọi biển cả [...] 

Nhưng đó là trái tim anh, tình yêu của anh. 

Niềm vui và nỗi lo lắng của nó 

thật bao la 

và những khát khao cùng sự giàu có của nó thì vô tận. 

Trái tim này gần gũi với em như chính cuộc sống của em, 

nhưng em không thể hiểu hết nó.[178] 

114. Qua vài ví dụ được trích dẫn, ta thấy rõ ràng ngôn từ thi ca coi trọng giá trị của sự kết 
hợp độc chiếm giữa hai con người đã tự do quyết định ở bên nhau và thuộc về nhau, một cách 
độc chiếm. Những gì đã nói về bản chất bao trùm của tình yêu có thể được tóm tắt bằng lời 
của một nhà thơ vĩ đại khác, Emily Dickinson: "Tình yêu là tất cả / là tất cả những gì chúng 
ta biết về Tình yêu."[179] 

VI. Một số suy gẫm để nghiên cứu thêm 

115. Nhờ những tiến bộ đã đạt được cho đến nay, giờ đây chúng ta có thể thu thập một khối 
lượng lớn các cân nhắc có thể giúp chúng ta nhận thức về sự kết hợp hôn nhân độc đáo và 
độc chiếm một cách hài hòa và đa diện. Bản thân những cân nhắc này rất hữu ích cho việc 
hiểu thấu đáo ý nghĩa của chế độ một vợ một chồng; tuy nhiên, trong phần cuối của Ghi chú 
này, dường như cần tập trung vào một số điểm cụ thể quan trọng liên quan đến chủ đề đang 
được xem xét. Như chúng ta đã thấy, sự hợp nhất-kết hợp vợ chồng có thể được diễn đạt bằng 
nhiều thuật ngữ triết học, thần học hoặc thi ca, nhưng trong số rất nhiều thuật ngữ có thể, hai 
thuật ngữ có vẻ quyết định: sự thuộc về nhau và đức ái vợ chồng. Cả hai đều thường xuyên 
xuất hiện trong các bản văn khác nhau được trích dẫn trong Ghi chú này. 

Sự Thuộc Về Nhau 

116. Một cách diễn đạt sự kết hợp độc chiếm này giữa hai người được tóm tắt trong cụm từ 
"sự thuộc về nhau". Ngay từ thế kỷ thứ 5, Thánh Lêô Cả đã đề cập đến sự thuộc về nhau của 
vợ chồng khi ngài nói về tình cảnh của những người lính, tưởng là đã chết, trở về sau chiến 
tranh và phát hiện ra rằng họ đã bị những người khác "thay thế". Lúc đó, Đức Giáo Hoàng ra 
lệnh rằng "mỗi người nhận lấy những gì thuộc về mình."[180] Nhận thức này giờ đây dẫn 
chúng ta đến việc suy gẫm về sự thuộc về nhau này một cách phong phú và sâu sắc hơn. 



117. Chính Thánh Tôma Aquinô đã khẳng định rằng, để thiết lập một tình bạn, "ngay cả lòng 
nhân từ cũng không đủ, mà cần cả tình yêu thương lẫn nhau."[181] Sự thuộc về nhau được 
đặt nền tảng trên sự đồng thuận tự do của hai người. Thật vậy, trong nghi lễ hôn nhân La-tinh, 
sự đồng thuận được diễn tả bằng lời nói: "Anh nhận em làm tân nương của anh," "Em nhận 
anh làm phu quân của em."[182] Về phương diện này, theo chỉ thị của Công đồng Vatican II, 
cần phải nói rằng sự đồng thuận là một "hành vi nhân bản mà qua đó vợ chồng trao tặng và 
đón nhận lẫn nhau."[183] Hành vi "liên kết vợ chồng" này[184] là sự trao tặng và đón nhận: 
chính động lực này làm nảy sinh sự thuộc về nhau, được kêu gọi đào sâu, trưởng thành, và 
ngày càng trở nên vững chắc hơn. Về mặt kỹ thuật, sự trao tặng lẫn nhau là chất thể 
[materia]; sự chấp nhận lẫn nhau là mô thức (forma]. 

118. Thánh Phaolô VI không phải ngẫu nhiên liên kết “việc trao ban bản thân lẫn nhau” trong 
hôn nhân với sự hiệp nhất của mối dây ràng buộc, mô tả nó là “của riêng họ và độc 
chiếm.”[185] Và, vẫn về chủ đề hỗ tương, Karol Wojtyła khẳng định rằng nó “buộc chúng ta 
phải xem xét tình yêu của người nam và người nữ không chỉ là tình yêu của người này dành 
cho người kia mà đúng hơn là một điều gì đó hiện hữu giữa họ [...]. Tình yêu không chỉ ở nơi 
người nữ hay chỉ ở nơi người nam – bởi vì khi đó cuối cùng sẽ có hai tình yêu – nhưng nó là 
duy nhất, chính điều đó ràng buộc họ [...]. Bản thể của nó, trong sự trọn vẹn của nó, là liên 
bản vị chứ không phải cá nhân [...]. Chính sự hỗ tương, trong tình yêu, quyết định sự ra đời 
của “chúng ta” này. Nó chứng minh rằng tình yêu đã trưởng thành, đã trở thành một điều gì 
đó giữa con người, đã tạo ra một cộng đồng”[186]. Sự hỗ tương này phản ảnh đời sống Ba 
Ngôi: “hai ngôi vị được tình yêu hoàn hảo quy tụ trong sự hiệp nhất. Sự chuyển động và tình 
yêu này làm cho họ nên giống Thiên Chúa, Đấng là cùng một tình yêu, sự hiệp nhất tuyệt đối 
của Ba Ngôi”[187]. Sự hiệp nhất trong mối quan hệ vợ chồng bắt nguồn sâu xa từ sự hiệp 
thông Ba Ngôi. 

119. Đức Giáo hoàng Phanxicô thích nói về hôn nhân theo nghĩa thuộc về được tự do lựa 
chọn, bởi vì «nếu không có cảm thức thuộc về, người ta không thể duy trì sự tận tụy cho 
người khác, mỗi người cuối cùng chỉ tìm kiếm sự tiện lợi cho riêng mình»[188]. Trong hôn 
nhân, mỗi bên «diễn tả quyết định chắc chắn thuộc về nhau. Kết hôn là một cách diễn tả rằng 
người ta đã thực sự rời khỏi tổ ấm của mẹ để dệt nên những mối liên kết bền chặt khác và 
đảm nhận một trách nhiệm mới đối với người khác. Điều này quan trọng hơn nhiều so với 
một sự kết hợp tự phát chỉ để thỏa mãn lẫn nhau»[189]. Sự thuộc về hỗ tương và độc chiếm 
trở thành một động lực mạnh mẽ cho sự ổn định của việc kết hợp: «Trong hôn nhân, người ta 
cũng trải nghiệm cảm giác hoàn toàn thuộc về một người duy nhất. Đôi bạn chấp nhận thử 
thách và khao khát được già đi và dành trọn thời gian bên nhau, và do đó phản ảnh lòng trung 
thành của Thiên Chúa […]. Đó là sự thuộc về của trái tim, nơi chỉ có Thiên Chúa nhìn thấy 
(x. Mt 5:28). Mỗi sáng khi thức dậy, người ta đổi mới trước Thiên Chúa quyết định trung 
thành này, bất kể điều gì xảy ra trong ngày. Và mỗi người, khi đi ngủ, đều chờ đợi để thức 
dậy tiếp tục cuộc phiêu lưu này"[190]. 

Sự Biến Đổi 

120. Theo thời gian, ngay cả khi sức hấp dẫn thể xác và khả năng quan hệ tình dục suy yếu, 
sự thuộc về nhau vẫn không bị định sẵn là tan vỡ. Lựa chọn kết hợp hai người thay đổi, biến 



đổi. Dĩ nhiên, sẽ không thiếu những biểu thức tình cảm thân mật khác nhau, tuy nhiên, chúng 
cũng được coi là độc chiếm, như những biểu thức của sự kết hợp hôn nhân độc nhất, không 
thể trao cho người khác mà không cảm thấy bất cập. Chính vì trải nghiệm về sự thuộc về lẫn 
nhau và độc chiếm đã được đào sâu và củng cố theo thời gian, nên có những biểu thức chỉ 
dành riêng cho người mà người ta đã chọn để chia sẻ trái tim mình một cách độc đáo. 

121. Đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô, đây chính là một trong những lợi thế của việc hiểu 
sự kết hợp hôn nhân như sự thuộc về nhau: "Mối quan hệ thân mật và sự thuộc về nhau phải 
được duy trì trong bốn, năm hoặc sáu thập niên, và điều này đòi hỏi nhu cầu trở lại việc lựa 
chọn nhau liên tiếp. Có lẽ người phối ngẫu không còn bị thu hút bởi ham muốn tình dục 
mãnh liệt khiến họ hướng về người kia nữa, nhưng họ cảm thấy niềm vui được thuộc về 
người đó và người đó thuộc về họ, biết rằng họ không đơn độc, có một "người đồng hành" 
biết mọi thứ về cuộc sống của họ và chia sẻ mọi thứ. Người đó là người bạn đồng hành trên 
hành trình cuộc sống"[191]. Do đó, "mặc dù nhiều cảm xúc lẫn lộn cuộn trào trong tim, 
nhưng quyết định yêu thương, thuộc về nhau, chia sẻ toàn bộ cuộc sống của mình và tiếp tục 
yêu thương và tha thứ cho nhau vẫn sống động mỗi ngày [...]. Trong hành trình này, tình yêu 
kỷ niệm từng bước đi và từng giai đoạn mới [...]. Mối liên kết tìm thấy những phương thức 
mới và đòi hỏi quyết định luôn bắt đầu thiết lập lại nó. Không chỉ để bảo tồn nó, mà còn để 
làm cho nó phát triển"[192]. Dù sao đi nữa, cần phải nhận rằng sự thuộc về nhau là một cách 
hiểu về sự kết hợp vợ chồng, một sự kết hợp có sự phong phú tuyệt vời của nó nhưng đồng 
thời cũng có những giới hạn cần được làm rõ. 

Không thuộc về 

122. Một đặc điểm của con người là họ là một mục đích tự thân. Con người "là tạo vật duy 
nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn vì chính họ"[193]. Do đó, có thể nói rằng con người là 
một mục đích tự thân, và do đó không thể bị giản lược thành mục đích của người khác. Con 
người không thể bị đối xử theo cách không tương ứng với phẩm giá này, phẩm giá có thể 
được gọi là "vô hạn"[194], vừa vì tình yêu vô hạn mà Thiên Chúa dành cho con người, vừa vì 
đó là một phẩm giá tuyệt đối bất khả xâm phạm. Mỗi "cá nhân con người đều có phẩm giá 
của một ngôi vị; Người ấy không chỉ là một vật thể, mà là một ai đó"[195]. Do đó, con người 
"không thể bị đối xử như một vật dụng, và do đó như một phương tiện"[196]. 

123. Khi thiếu đi niềm tin này, vốn là đặc trưng của tình yêu đích thực, vốn dừng lại trước 
chiều kích thiêng liêng của người kia, thì những căn bệnh chiếm hữu người kia một cách 
không chính đáng sẽ dễ dàng phát triển: thao túng, ghen tuông, quấy rối, ngoại tình. Mặt 
khác, sự thuộc về lẫn nhau vốn có trong tình yêu hỗ tương độc chiếm bao hàm một sự quan 
tâm tinh tế, một nỗi sợ thánh thiện về việc xúc phạm đến tự do của người kia, người có cùng 
phẩm giá và do đó có cùng quyền lợi. Những người yêu thương biết rằng người kia không thể 
là phương tiện để giải quyết những bất mãn của mình; họ biết rằng sự trống rỗng của chính 
họ phải được lấp đầy bằng những cách khác, không bao giờ thông qua sự thống trị người kia. 
Đây là điều không xảy ra trong nhiều hình thức ham muốn không lành mạnh dẫn đến nhiều 
hình thức khác nhau của bạo lực, áp bức, áp lực tâm lý, kiểm soát, và cuối cùng là ngạt thở. 
Sự thiếu tôn trọng và kính trọng đối với phẩm giá của người kia cũng được tìm thấy trong 
những tuyên bố về tính bổ sung, khi một trong hai người buộc phải phát triển chỉ một số khả 



năng của mình, trong khi người kia tìm thấy nhiều không gian để mở rộng bản thân. Để tránh 
tất cả những điều này, cần phải thừa nhận rằng không có một mô hình duy nhất nào về sự hỗ 
tương trong hôn nhân. Trong một mối quan hệ lành mạnh và rộng lượng, "có những vai trò và 
nhiệm vụ linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình."[197] Do đó, "ở nhà, các 
quyết định không được đưa ra một cách đơn phương, và cặp đôi chia sẻ trách nhiệm đối với 
gia đình, nhưng mỗi ngôi nhà là duy nhất và mỗi cuộc hôn nhân đều khác nhau."[198] 

124. Khi, thay vì cảm giác thuộc về nhau lành mạnh - mặc dù điều này luôn đòi hỏi sự kiên 
nhẫn và rộng lượng - xuất hiện những dấu hiệu khó chịu và thậm chí thiếu tôn trọng ở người 
phối ngẫu, cần phải phản ứng kịp thời trước khi các hình thức thao túng hoặc bạo lực xuất 
hiện. Trong những trường hợp này, người ta phải khẳng định phẩm giá của mình, đặt ra 
những giới hạn cần thiết và bắt đầu một hành trình đối thoại chân thành, để truyền tải một 
thông điệp rõ ràng: "Bạn không sở hữu tôi, bạn không thống trị tôi." Và điều này không chỉ 
để bảo vệ bản thân mà còn vì phẩm giá của người khác, bởi vì "theo luận lý học của sự thống 
trị, ngay cả những kẻ thống trị cuối cùng cũng phủ nhận phẩm giá của chính mình"[199]. 

125. Cái “hai chúng ta” lành mạnh và đẹp đẽ chỉ có thể là sự hỗ tương của hai quyền tự do 
không bao giờ bị xâm phạm, mà chọn lựa lẫn nhau, luôn để lại một giới hạn an toàn không 
thể vượt qua, không thể vượt qua với lý do nhu cầu, lo lắng bản thân, hay trạng thái tâm lý. 
Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh, vợ chồng “được mời gọi bước vào một sự kết 
hợp ngày càng mãnh liệt hơn, nhưng rủi ro nằm ở việc cố gắng xóa bỏ những khác biệt và 
khoảng cách không thể tránh khỏi hiện hữu giữa hai người. Bởi vì mỗi người đều sở hữu một 
phẩm giá độc đáo và duy nhất”[200]. Việc tôn trọng trọn vẹn nguyên tắc này “đòi hỏi một sự 
dứt bỏ [detachment] nội tâm”[201]. 

126. Xét một cách nghiêm túc những điều đã nói cho đến nay, từ “thuộc về” chỉ có thể được 
áp dụng cho hôn nhân theo cách tương tự. Thật vậy, bất cứ hình thức thuộc về nào khác ngoài 
hình thức của tình yêu biết cảm nghiệm người kia như thánh thiêng trong tự do của họ, không 
thể thay thế trong cốt lõi bản vị, tự chủ của họ, sẽ chỉ là một cách ích kỷ, bắt người phối ngẫu 
phải phục tùng những mục đích hoặc kế hoạch của riêng mình. Bản vị không phân tán trong 
mối quan hệ, không hòa nhập với người mình yêu, nhưng luôn là một cốt lõi bất khả xâm 
phạm. Điều này không nên được hiểu là một hạn chế hay điểm yếu của tình yêu đôi bên; 
ngược lại, nó cho phép duy trì mức độ tôn trọng và ngưỡng mộ vốn là một phần của mọi tình 
yêu lành mạnh, không bao giờ có ý định hấp tán (absorb] người kia. 

127. Điều này được khẳng định bởi sự kiện này: có một chiều kích của bản vị, là chiều kích 
sâu sắc nhất, vượt lên trên tất cả những chiều kích khác—kể cả thể xác—và chỉ có Thiên 
Chúa mới có thể bước vào mà không xâm phạm nó. Có một cốt lõi của con người, nơi chỉ có 
tình yêu vô hạn của Chúa mới có thể ngự trị. Chỉ mình Người mới có tình yêu toàn năng và 
sáng tạo, tình yêu làm cho sự hiện hữu của tự do trở nên khả hữu. Do đó, nếu Người chạm 
đến nó, Người chỉ có thể củng cố nó, thúc đẩy nó, tôn vinh nó trong chính bản chất của nó, 
mà không có bất cứ khả thể nào làm nó biến dạng, thống trị nó, làm suy yếu nó, hay áp đặt 
chính mình lên nó. Thật vậy, "Chỉ có Thiên Chúa mới thấu nhập [illabitur] tâm hồn"[202]: 
chỉ có Thiên Chúa mới có thể đi vào sâu thẳm trái tim con người, bởi vì chỉ có Người mới có 
thể làm như vậy mà không làm xáo trộn sự tự do và bản sắc của con người.[203] Nhờ ân 



sủng, Thiên Chúa đến gần trọn vẹn, đồng nhất với những chiều sâu thẳm nhất của con người 
mà chỉ Người mới có thể chạm tới.[204] Do đó, "không ai có thể tự nhận mình sở hữu sự 
thân mật riêng tư và kín đáo nhất của người mình yêu."[205] 

128. Khi tình yêu của họ trưởng thành, cặp đôi sẽ có thể hiểu và chấp nhận một cách bình 
thản rằng sự thuộc về nhau quý giá vốn là đặc trưng của hôn nhân không phải là một vật sở 
hữu, mà mở ra nhiều khả thể. Ví dụ, một trong hai người có thể yêu cầu một khoảnh khắc suy 
gẫm, hoặc một không gian riêng tư hay tự chủ quen thuộc, hoặc từ chối sự xâm phạm của 
người kia vào một khía cạnh nào đó trong sự thân mật của họ, hoặc giữ một bí mật cá nhân 
nào đó trong nơi cung thánh của lương tâm mà không bị theo dõi hay quan sát. 

129. Khi tình yêu trưởng thành, "hai ta" sở hữu tất cả sức mạnh của một sự kết hợp được cả 
hai tự do lựa chọn, tất cả niềm vui của một kỷ niệm chung, tất cả sự mãn nguyện của một 
hành trình và những giấc mơ chung, tất cả sự an toàn đến từ cảm giác rằng mình không và sẽ 
không cô đơn. Nhưng vẻ đẹp đó được tôn lên bởi một sự tự do tuyệt vời mà không tình yêu 
đích thực nào có thể làm tổn hại. 

130. Do đó, hôn nhân cũng loại trừ bất cứ sự kiểm soát nào có thể mang lại sự an toàn, sự 
chắc chắn tuyệt đối, sự vắng bóng của bất cứ điều bất ngờ nào. Trong một tình yêu trưởng 
thành, nếu người kia cần không gian để khám phá lại thế giới, thì chỉ có chỗ cho sự tin tưởng, 
chứ không phải cho nhu cầu về sự yên bình tuyệt đối, thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi thầm kín, 
không có khả năng đối diện với những thách thức mới. Theo nghĩa này, hôn nhân không hoàn 
toàn giải thoát chúng ta khỏi sự cô đơn, bởi vì người phối ngẫu không thể đạt đến một không 
gian chỉ có thể là của Chúa, cũng không thể lấp đầy một khoảng trống mà không con người 
nào có khả năng lấp đầy. Sự kiện tình âu yếm của họ không hoàn hảo không có nghĩa là nó 
giả tạo, hoàn toàn ích kỷ, không chân thật, mà đơn giản là nó trần tục, hạn hẹp, và không thể 
kỳ vọng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu. 

Hỗ trợ lẫn nhau 

131. Chắc chắn, khả năng chấp nhận rủi ro của tự do này không có nghĩa là một người phối 
ngẫu rất nhạy cảm trong việc bảo vệ không gian tự chủ của mình sẽ nuôi dưỡng sự thờ ơ với 
nỗi sợ hãi của người kia, một sự tự tin thái quá, một đòi hỏi hoàn toàn độc lập mà trái tim con 
người hạn hẹp của người bạn đời, đặc biệt là nếu họ yêu người ấy, không thể chấp nhận mà 
không phải chịu đựng đau khổ lớn lao. Họ không thể cảm thấy được cứu rỗi trong sự tự chủ 
của chính mình, bởi vì một mối quan hệ yêu thương cũng hàm ý sự thừa nhận rằng người kia 
cần họ. 

132. Cùng với việc bảo vệ một sự tự do lành mạnh, Lời Chúa, trong khi chấp thuận lời yêu 
cầu không gian tự chủ và cô tịch trong một khoảng thời gian nhất định, cũng đòi hỏi: "Đừng 
từ chối nhau" (1 Cô-rinh-tô 7:5). Khi khoảng cách trở nên quá thường xuyên, cái "chúng ta" 
có nguy cơ bị lu mờ, làm suy yếu khát vọng của người kia. Dù sao đi nữa, nếu sức hút lẫn 
nhau suy yếu, chúng ta luôn có thể tìm thấy không gian cho cuộc đối thoại chân thành để hàn 
gắn những gì đang gây ra sự xa cách. Cuối cùng, chúng ta luôn có thể tìm kiếm những con 
đường thay thế để củng cố và làm phong phú cái "chúng ta" theo một cách mới. Đây là một 



sự cân bằng lành mạnh nhưng khó khăn, mà mỗi cặp vợ chồng đạt được theo cách riêng của 
mình, thông qua đối thoại chân thành và sự hy sinh cho nhau. 

133. Sự thuộc về lẫn nhau trở thành sự giúp đỡ lẫn nhau, sự giúp đỡ không chỉ tìm kiếm hạnh 
phúc cho người phối ngẫu và xoa dịu nỗi đau của người ấy, mà còn giúp nhau trưởng thành 
như những con người, cho đến khi đạt đến mục tiêu cuối cùng của cả hai cuộc đời trước mặt 
Thiên Chúa, tại bàn tiệc thiên đàng. Thánh Phaolô VI nhắc lại rằng "nhờ sự trao ban cá nhân 
cho nhau, vốn là đặc quyền và dành riêng cho họ, vợ chồng hướng đến sự hiệp thông ngôi vị 
của họ, nhờ đó họ hoàn thiện lẫn nhau"[206]. Cầu nguyện trong hôn nhân chắc chắn là một 
phương tiện quý giá để trưởng thành trong tình yêu và cùng nhau thánh hóa bản thân, một lời 
cầu nguyện "có chính đời sống gia đình làm nội dung gốc". [207] Trên con đường thánh hóa 
này, Sertillanges nói, tính dục không được loại trừ, được trải nghiệm như một biểu thức thánh 
thiện của sự hiến thân trọn vẹn cho người khác, như Chúa Kitô và Giáo hội của Người hiến 
thân cho nhau: "Hành vi được thực hiện như vậy không chỉ hợp pháp như là kết quả của một 
định chế tự nhiên và hợp pháp; nó không những nhân đức, hữu ích và hướng đến những mục 
đích hữu ích; nó thánh thiện vì tính thánh thiện của bí tích mà nó được sử dụng, tính thánh 
thiện của sự kết hợp thiêng liêng của toàn thể nhân loại với Đấng Cứu Chuộc của mình." 
[208] 

134. Việc thảo luận về chế độ một vợ một chồng hàm ý việc thừa nhận sự kiện: tính độc nhất 
của người phối ngẫu phản ảnh, trong trật tự "ngang" của các mối quan hệ giữa con người, 
tính độc nhất của mối quan hệ giữa con người với Đấng Vô Hạn thần linh. Suy nghĩ về chế 
độ một vợ một chồng có nghĩa là đặt câu hỏi về mối quan hệ của tình yêu con người với sự 
viên mãn tối hậu của nó. Mọi mối quan hệ tình yêu đều âm thầm kêu gọi sự hiện diện của 
Đấng Thứ Ba vô hạn, chính là Thiên Chúa[209]. Không có Đấng Thứ Ba này, tình yêu dễ 
dàng khép kín trong sự hữu hạn của chính nó và sụp đổ. Khi đó, tính độc chiếm trong hôn 
nhân không còn là một giới hạn nữa, mà là điều kiện khả dĩ cho một tình yêu siêu nhiên, vượt 
ra ngoài xác thịt, mở ra đón nhận cõi vĩnh cửu. Thật vậy, Thánh Tôma Aquinô dạy rằng chính 
"Chúa Thánh Thần đến với linh hồn một cách vô hình qua ân sủng tình yêu"[210], để rồi, 
trong kinh nghiệm về tình yêu đích thực, chúng ta kết nối với Tình Yêu vô hạn, chính là Chúa 
Thánh Thần. Chính kinh nghiệm về một tình yêu gần gũi như vậy, chẳng hạn như tình yêu 
hôn nhân, cũng khơi dậy mạnh mẽ trong trái tim con người khát khao một tình yêu không chỉ 
mãi mãi mà còn bất tận. Khi đó, tình yêu vợ chồng trở thành sự hiển linh của đích điểm siêu 
việt và vĩnh cửu của con người. Bởi vì chỉ một tình yêu có khả năng vượt lên trên tình yêu 
nhân loại, một Tình Yêu vĩnh cửu và vô hạn, mới có thể đáp lại khát vọng yêu thương "mãi 
mãi" và "bất tận" mà tình yêu vợ chồng khơi dậy. Và chính vì thế, kinh nghiệm về sự gần gũi 
đặc biệt và sâu sắc mà mối dây hôn nhân mang lại cuối cùng sẽ khơi dậy trong lòng mỗi 
người nam và mỗi người nữ niềm khao khát về sự gần gũi vô song mà chỉ có Thiên Chúa mới 
có thể ban tặng trọn vẹn và dứt khoát. Và chính Thiên Chúa, khi trở thành người phàm, bắt 
đầu đáp lại niềm khao khát này, đồng thời ban cho sự gần gũi phát sinh từ mối dây hôn nhân 
ấn tín duy nhất, chính là dấu chỉ và lời cam kết về sự hiệp thông của Thiên Chúa với mỗi 
người chúng ta trong một giao ước tình yêu bất diệt. Do đó, làm sao chúng ta không nghĩ đến 
hôn nhân như một con đường giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau thánh hóa, để đạt đến đỉnh cao 
của sự kết hợp với Thiên Chúa? 



135. Sự giúp đỡ lẫn nhau để nên thánh, trong đó hai người nâng đỡ nhau "trong ân 
sủng"[211], được đặc biệt hiện thực hóa trong việc thực hành đức ái vợ chồng, bởi vì chỉ có 
đức ái được thực hành cụ thể đối với tha nhân mới cho phép chúng ta lớn lên trong đời sống 
ân sủng, và nếu không có đức ái, mọi nỗ lực nên thánh "sẽ vô ích cho tôi" (1 Cr 13:3). Vì lý 
do này, những trang cuối cùng của tài liệu này được dành riêng cho sức mạnh kết hợp, đó là 
đức ái vợ chồng. 

Đức Ái Vợ Chồng 

136. Chúng ta đã thảo luận về bản chất hỗ tương của sự kết hợp vợ chồng, có thể được coi là 
một hình thức tình bạn thân mật và toàn diện. Về khía cạnh này, cần nhớ rằng chính Thánh 
Tôma đã xác định rằng tình bạn "được xây dựng trên một số điểm chung."[212] Hơn cả 
những điểm tương đồng về ý thức hệ hay thẩm mỹ, vốn có thể rất quan trọng, đó là vấn đề về 
sự hiệp thông tạo nên tình yêu, nhờ sức mạnh kết hợp của nó, làm cho vợ chồng trở nên 
giống nhau, gia tăng những điều họ chia sẻ, và tạo nên kho tàng sự sống giữa hai người. Vì 
vậy, trước hết, cần phải nói rằng, để nói về tình bạn, cần phải có tình yêu. 

Một hình thức tình bạn đặc biệt 

137. Hôn nhân không thể được hiểu đúng đắn nếu không nói đến tình yêu, mà đối với người 
Kitô hữu, tình yêu luôn được mời gọi đạt đến đỉnh cao của đức ái, tình yêu siêu nhiên “chịu 
đựng tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 13:7). Thật vậy, “ân sủng 
riêng của bí tích Hôn phối có mục đích hoàn thiện tình yêu của đôi vợ chồng.”[213] Tình yêu 
siêu nhiên này là một ân huệ thần thiêng, được cầu xin trong lời cầu nguyện và được nuôi 
dưỡng trong đời sống bí tích, và mời gọi đôi vợ chồng nhớ rằng Thiên Chúa là tác giả chính 
yếu của sự hiệp nhất hôn nhân, và nếu không có sự trợ giúp của Người, sự kết hợp của họ 
không bao giờ có thể đạt đến sự viên mãn. Khi nghi lễ hôn nhân La-tinh trích dẫn lời Chúa: 
"Điều Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly"[214] (x. Mt 19,6; Mc 10,9), 
chúng ta nhận thấy rằng sự hiệp nhất vợ chồng không chỉ được thiết lập bởi sự đồng thuận 
của con người, mà còn là công trình của Chúa Thánh Thần. Điều tương tự cũng đúng với sự 
tăng trưởng trong hiệp thông giữa hai vợ chồng, được thúc đẩy bởi ân sủng và đức ái. Sự hiệp 
thông này phát triển như một lời đáp trả "ơn gọi từ Thiên Chúa và được thực hiện như một lời 
đáp trả đầy tình con thảo đối với lời kêu gọi của Người."[215] Nhưng sự tăng trưởng của đức 
ái không thể diễn ra nếu không có sự hợp tác của con người: trong trường hợp này, là sự hợp 
tác của những người phối ngẫu, những người hằng ngày tìm kiếm một sự hiệp thông ngày 
càng sâu sắc, phong phú và quảng đại hơn. 

138. Đức ái – bao gồm cả đức ái vợ chồng – là một sự kết hợp cảm giới, ở đây “cảm giới 
[affective]” có nghĩa là một điều gì đó hơn cả những cảm xúc và ước muốn: “nó bao hàm một 
mối dây liên kết tình cảm giữa người yêu và người được yêu: trong chừng mực người yêu coi 
người được yêu như một với chính mình”[216]. Điều này được thể hiện trong hành động của 
ý chí[217], mong muốn, chọn lựa ai đó, quyết định bước vào sự hiệp thông mật thiết với 
người đó, tự do kết hợp với người đó, với tất cả những tác động ít nhiều mãnh liệt mà điều 
này có thể hàm ý lên sự nhạy cảm dưới dạng ham muốn, cảm xúc, hấp dẫn tình dục, giác cảm 
tính [sensuality]. Ngay cả khi những tác động này lên sự nhạy cảm hoặc lên cơ thể suy yếu 
hoặc biến đổi trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống, sự kết hợp cảm giới vẫn tồn tại, 



đôi khi với cường độ lớn, trong ý chí. Chính ý chí mong muốn duy trì sự kết hợp với người 
khác, trân trọng người đó như một “giá trị lớn lao”[218] và cùng người đó tạo thành “một với 
chính mình”[219]. 

139. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể duy trì lòng chung thủy trong những lúc nghịch 
cảnh hoặc cám dỗ, bởi vì đức ái giữ cho chúng ta gắn bó với một giá trị cao hơn việc thỏa 
mãn những nhu cầu bản thân. Về vấn đề này, chúng ta không thể bỏ qua nhiều chứng từ của 
các cặp vợ chồng, trong đó họ đã hỗ trợ nhau trong những khó khăn khác nhau của cuộc 
sống, đôi khi trong những thử thách kéo dài nhiều năm, qua đó chứng minh tầm quan trọng 
mang tính tiên tri của chế độ một vợ một chồng. Điều này được diễn tả rõ ràng trong công 
thức ưng thuận trong nghi thức hôn nhân La-tinh: "Anh hứa sẽ luôn chung thủy với em, lúc 
thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, và yêu thương và 
tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh"[220]. Chính đức ái vợ chồng, với sức mạnh kết hợp của 
nó, giúp cho lời hứa này được thực hiện cách trọn vẹn. Sự kết hợp đầy cảm xúc, chung thủy 
và trọn vẹn này mang hình thức tình bạn trong hôn nhân, bởi vì xét cho cùng, đức ái là một 
hình thức của tình bạn[221]. Và Đức Giáo hoàng Phanxicô, trích dẫn Thánh Tôma Aquinô, 
khẳng định rằng "sau tình yêu kết hợp chúng ta với Thiên Chúa, tình yêu vợ chồng là 'tình 
bạn vĩ đại nhất'"[222]. 

140. Trong Cựu Ước, có một lời khẳng định dứt khoát đề cập đến nhu cầu yêu thương: 
"Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình" (Lv 19,18). Lời khẳng định này nằm ở cuối 
một đoạn văn liên tục nhắc lại bổn phận của người Israel đạo đức đối với những người là 
"người lân cận" của mình. Đây là một lời khẳng định rất quen thuộc, vì Chúa Giêsu đã lấy lại 
và lặp lại (x. Mt 22,39; Mc 12,31; Lc 10,29-37). Như vậy, Người thiết lập một mối liên hệ rất 
đặc biệt giữa thực tại của tình yêu, một hiện tượng phổ quát như vậy, và phạm trù "người lân 
cận". Theo cách này, chính tình yêu, khi chân thực, không chỉ hướng đến những người gần 
gũi với chúng ta, mà còn có khả năng tạo ra một "sự gần gũi". Do đó, "người lân cận" là 
người mà chúng ta chia sẻ cuộc sống một cách cụ thể. Theo nghĩa này, chính tình yêu vợ 
chồng bộc lộ và hiện thân một "sự gần gũi" đặc biệt, khiến nội dung của điều răn này vang 
vọng với một niềm xác tín đặc biệt. Thực vậy, tình yêu vợ chồng tạo ra và khơi gợi một sự 
gần gũi độc đáo và riêng biệt giữa hai trái tim yêu thương, tạo nên một mối quan hệ đặc biệt 
được nuôi dưỡng bởi sự chia sẻ bản thân, của cải và sự sống, điều mà chiều sâu của tình yêu 
vợ chồng có thể thực hiện với cường độ vô song. Khi tình yêu trưởng thành và lớn lên, trong 
hôn nhân, trái tim của người được yêu nhận ra rằng không một trái tim nào khác có thể khiến 
nó cảm thấy "thoải mái" như trái tim của người mình yêu. 

Trong thể xác và linh hồn 

141. Tình bạn vợ chồng này, tràn đầy sự hiểu biết lẫn nhau, trân trọng người kia, đồng lõa, 
thân mật, thấu hiểu và kiên nhẫn, theo đuổi điều tốt đẹp của người kia, và những cử chỉ nhạy 
cảm, đến mức vượt lên trên tính dục, đồng thời ôm ấp và mang lại cho nó ý nghĩa đẹp đẽ 
nhất, sâu sắc nhất, hợp nhất nhất và phong phú nhất. Về khía cạnh này, Đức Giáo hoàng 
Phanxicô nhắc lại rằng "Chính Thiên Chúa đã tạo ra tính dục, đó là một món quà tuyệt 
vời"[223]. Đồng thời, “sự kết hợp tính dục, được sống theo cách nhân bản và được thánh hóa 
bởi bí tích, đến lượt nó lại là một con đường để vợ chồng trưởng thành trong đời sống ân 



sủng”[224]. Vì lý do này, việc đặt tính dục vào khuôn khổ của một tình yêu kết hợp vợ chồng 
trong một tình bạn duy nhất, tìm kiếm điều tốt đẹp cho nhau, không có nghĩa là hạ thấp khoái 
cảm tình dục. Bằng cách hướng nó đến việc tự hiến, nó không chỉ được làm phong phú mà 
còn có thể được củng cố. Thánh Tôma Aquinô giải thích tất cả điều này rất rõ ràng khi ngài 
nhắc lại rằng “bản chất đã gắn liền khoái cảm với những chức năng cần thiết cho cuộc sống 
con người” và bất cứ ai từ chối nó, “đến mức bỏ bê những gì cần thiết cho việc bảo tồn bản 
chất, sẽ phạm tội, do đó vi phạm trật tự tự nhiên. Và chính điều này nằm trong thói hư vô 
cảm”[225]. Trong luận lý học này, Thánh Tôma lập luận rằng, trước khi có tội nguyên tổ, 
khoái cảm giác quan lớn hơn, vì bản chất tinh khiết hơn, toàn vẹn hơn, và do đó cơ thể nhạy 
cảm hơn. Đây là điều trái ngược với sự trụy lạc đầy lo âu, điều cuối cùng làm tổn hại đến 
khoái lạc bằng cách tước đoạt khỏi nó những khả năng của một trải nghiệm đích thực mang 
tính con người.[226] Những khả năng đặc thù của con người, cho phép tinh thần con người 
thấm nhuần các giác quan, dẫn dắt chúng và đưa chúng đến sự viên mãn, "không làm giảm 
bớt khoái lạc giác quan", nhưng đúng hơn, làm cho nó trở nên khả hữu trong tất cả sự trọn 
vẹn và phong phú của nó, ngăn chặn "khả năng ham muốn không bị ràng buộc một cách vô 
độ vào khoái lạc".[227] Trải nghiệm tính dục như một hành động của toàn thể con người, 
trong tính thể xác và nội tâm của nó, cũng nhờ vào sức mạnh biến đổi của đức ái, có nghĩa là 
nó không được trải nghiệm một cách thụ động, như một sự buông thả bản thân theo những 
thôi thúc, mà như một hành động của một người chọn kết hợp trọn vẹn với người khác. 

142. Được sống theo cách này, tính dục không còn là lối thoát cho một nhu cầu tức thời, mà 
là một lựa chọn cá nhân thể hiện toàn bộ con người của một người và ôm trọn người khác 
như một toàn thể bản vị. Chân lý này, thay vì làm giảm cường độ khoái lạc, lại có thể nâng 
cao nó, khiến nó mãnh liệt hơn, phong phú hơn và viên mãn hơn. Chỉ riêng việc được đối xử 
như một con người, và đối xử với người khác theo cùng một cách, có thể giải thoát trái tim 
khỏi những chấn thương, sợ hãi, đau khổ, lo âu, cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi và sự bất lực trong 
tình yêu, tất cả những điều này chắc chắn cản trở khoái lạc. Đồng thời, việc phát triển tình 
yêu như một nhân đức nhân bản và thần học giúp giải phóng những gì tốt đẹp nhất của mỗi 
người trong bản sắc độc đáo của họ, từ đó giúp họ có khả năng tận hưởng niềm vui lớn lao và 
nhân bản hơn, đến mức tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng muôn vật "cho chúng ta hưởng 
dùng" (1 Tm 6:17). Tất cả những điều này không làm mất đi khỏi sự kết hợp tình dục "sự 
sung mãn của khoái lạc vốn có trong hành vi tình dục được sắp xếp theo lý trí" và "không 
mâu thuẫn với các phương tiện của nhân đức"[228]. Ngược lại, nếu chúng ta thu mình vào 
bản thân và những nhu cầu trước mắt, và sử dụng người khác như phương tiện duy nhất để 
giải tỏa chúng, thì niềm vui sẽ khiến chúng ta không được thỏa mãn và cảm giác trống rỗng, 
cô đơn sẽ càng trở nên cay đắng hơn. 

143. Nói về đức ái vợ chồng, Karol Wojtyła mời gọi chúng ta vượt qua mọi biện chứng vô 
ích, giải thích rằng "tình yêu như đức hạnh ám chỉ tình yêu hiệu quả cũng như tình yêu của 
dục vọng."[229] Đức Giáo hoàng Benedict XVI, trong Deus caritas est, tái khẳng định rằng 
tình yêu tự hiến (amor benevolentiae) và tình yêu chiếm hữu (amor concupiscentiae) không 
thể tách rời, bởi vì "cuối cùng, 'tình yêu' là một thực tại duy nhất, mặc dù với những chiều 
kích khác nhau; thỉnh thoảng, chiều kích này hoặc chiều kích kia có thể nổi lên nhiều hơn. 
Tuy nhiên, khi hai chiều kích hoàn toàn tách biệt với nhau, một hình thức biếm họa hoặc, dù 



sao, một hình thức giản lược của tình yêu sẽ xuất hiện."[230] Khi chúng ta nói về dục vọng, 
chúng ta không chỉ muốn nói đến ham muốn tình dục, mà còn muốn nói đến bất cứ cách nào 
tìm kiếm người khác như "một điều tốt cho tôi", để vượt qua sự cô đơn, để nhận được sự giúp 
đỡ trong những khó khăn, để có một không gian tin tưởng hoàn toàn, v.v. Hình thức tình yêu 
này, không bị loại trừ trong Hôn nhân là một cách thể hiện rằng tôi không phải là vị cứu tinh 
của người khác, một người ban phát điều tốt lành toàn năng và vô tận, mà tôi là một hữu thể 
cần được giúp đỡ, rằng tôi cũng cần người khác, rằng tôi cũng bất toàn và mong manh, và do 
đó, người khác quan trọng đối với tôi và tôi cho họ cơ hội để trở nên phong phú bằng cách 
làm điều tốt cho tôi. Làm khác đi sẽ là một kiểu tự mãn, dễ dàng biến thành chủ nghĩa vị kỷ 
trá hình, bởi vì Satan "đội lốt thiên thần sáng láng" (2 Cô-rinh-tô 11:14). Đức Bênêđictô XVI 
giải thích rằng "con người thậm chí không thể chỉ sống trong tình yêu dâng hiến, tình yêu đi 
xuống. Họ không thể lúc nào cũng chỉ cho đi, mà còn phải nhận lại. "Ai muốn trao ban tình 
yêu thì chính mình phải đón nhận nó như một món quà"[231]. 

144. Theo nghĩa này, chúng ta không thể bỏ qua sự kiện: trong những thập niên gần đây, 
trong bối cảnh chủ nghĩa cá nhân tiêu dùng hậu hiện đại, nhiều vấn đề đã xuất hiện, bắt 
nguồn từ việc theo đuổi tình dục quá mức và không kiểm soát, hoặc từ việc đơn thuần phủ 
nhận mục đích sinh sản của tình dục. Một đặc điểm của những thập niên gần đây, chúng ta có 
thể chỉ ra sự phủ nhận rõ ràng mục đích hiệp nhất của tình dục và của chính hôn nhân. Điều 
này xảy ra đặc biệt do cảm giác lo lắng, luôn bận rộn, muốn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn 
cho bản thân, liên tục bị ám ảnh bởi việc đi du lịch và trải nghiệm những thực tại khác. Kết 
quả là, mong muốn trao đổi cảm xúc, bản thân các mối quan hệ tình dục, cũng như đối thoại 
và hợp tác, những điều bị coi là "căng thẳng", biến mất. 

Tính sinh hoa trái nhiều mặt của tình yêu 

145. Một tầm nhìn toàn diện về tình yêu vợ chồng không phủ nhận tính sinh hoa trái của nó, 
khả năng tạo ra sự sống mới, bởi vì "tính toàn diện này, vốn được đòi hỏi bởi tình yêu vợ 
chồng, cũng tương ứng với những đòi hỏi của sự sinh sôi nảy nở có trách nhiệm."[232] Sự 
kết hợp tính dục, như một cách thể hiện đức ái vợ chồng, tự nhiên phải luôn cởi mở với việc 
truyền đạt sự sống,[233] ngay cả khi điều này không có nghĩa đây phải là mục đích rõ ràng 
của mọi hành vi tình dục. Thực vậy, có thể phát sinh ba tình huống chính đáng: 

a) Một cặp vợ chồng không thể có con. Karol Wojtyła đã giải thích điều này một cách tuyệt 
vời khi ngài nhắc lại rằng hôn nhân sở hữu "một cấu trúc liên bản vị, đó là sự kết hợp và cộng 
đồng của hai người [...]. Vì nhiều lý do, hôn nhân có thể không trở thành một gia đình, nhưng 
việc thiếu điều này không làm mất đi tính chất thiết yếu của nó. Thật vậy, lý do hiện hữu bên 
trong và thiết yếu của hôn nhân không chỉ là biến đổi nó thành một gia đình, mà trên hết là 
tạo nên sự kết hợp của hai người, một sự kết hợp bền vững được xây dựng trên tình yêu [...]. 
Một cuộc hôn nhân không có con, không phải do lỗi của vợ chồng, vẫn giữ được giá trị toàn 
vẹn của định chế [...] mà không hề mất đi tầm quan trọng của nó»[234]. 

b) Một cặp vợ chồng không chủ ý tìm kiếm một hành vi tình dục cụ thể nào đó như một 
phương tiện sinh sản. Đức Wojtyła cũng nói điều này, khi cho rằng một hành vi vợ chồng, «tự 
thân nó là một hành vi yêu thương kết hợp hai người, không nhất thiết được họ coi là một 
phương tiện sinh sản có ý thức và mong muốn»[235]. 



c) Một cặp vợ chồng tôn trọng những thời kỳ vô sinh tự nhiên. Theo hướng suy tư này, như 
Thánh Phaolô VI đã nói, «Giáo hội dạy rằng khi đó, việc tính đến nhịp điệu tự nhiên vốn có 
trong các chức năng sinh sản là hợp pháp để chỉ sử dụng hôn nhân trong những giai đoạn vô 
sinh»[236]. Điều này không chỉ có thể giúp "điều chỉnh tỷ lệ sinh", mà còn giúp lựa chọn 
những thời điểm thích hợp nhất để chào đón một sinh linh mới. Trong khi đó, cặp vợ chồng 
có thể sử dụng những giai đoạn này "như một biểu hiện của tình yêu và để bảo vệ sự chung 
thủy của nhau. Khi làm như vậy, họ chứng tỏ một tình yêu thực sự và hoàn toàn chân 
thành."[237] 

146. Tất cả những điều này chứng tỏ sự đổi mới quan trọng mà Đức Giáo hoàng Piô XI đưa 
ra khi ngài tuyên bố rằng tình yêu vợ chồng "thấm nhuần mọi bổn phận của đời sống hôn 
nhân, và trong hôn nhân Kitô giáo, tình yêu ấy giữ vị trí cao quý hàng đầu."[238] Bằng cách 
này, ngài giúp vượt qua cuộc tranh luận về mối quan hệ giữa mục đích hay ý nghĩa của hôn 
nhân (sinh sản và kết hợp) và trật tự hiện hữu giữa chúng, đặt đức ái vợ chồng lên trên biện 
chứng mục đích và điều tốt, vốn là vấn đề trung tâm của đời sống hôn nhân, và điều này 
mang lại cho nó sự phong phú đa dạng. Ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, vợ 
chồng vẫn có thể nói: "Chúng ta là bạn, chúng ta yêu thương nhau, chúng ta trân trọng nhau, 
chúng ta quyết định chia sẻ toàn bộ cuộc sống, chúng ta thuộc về nhau, và chúng ta đã tự do 
lựa chọn sự kết hợp này mà chính Thiên Chúa đã chúc phúc và củng cố. Nếu có lúc không có 
con, chúng ta vẫn kết hợp và sinh sôi nảy nở theo những cách khác; nếu có lúc không có tình 
dục, chúng ta vẫn tiếp tục sống tình bạn độc đáo, riêng biệt và toàn diện này, đó cũng là con 
đường tốt nhất để chúng ta trưởng thành và thánh hóa." 

147. Chính Thánh Augustinô, người đã nhấn mạnh mục đích của việc sinh sản, đã dạy rằng 
hôn nhân tự nó là một điều tốt lành ngay cả khi không có con cái, "bởi vì nó thiết lập một sự 
hợp tác tự nhiên giữa hai giới. Nếu không, nó sẽ không còn được gọi là hôn nhân ngay cả ở 
những người già, nhất là khi họ đã mất con hoặc không có con cái nào cả"[239]. Một lập 
trường tương tự, được Thánh Gioan Kim Khẩu ủng hộ, diễn đạt cách khác: "Vậy thì phải nói 
sao: nếu không có con, thì [hai người phối ngẫu] sẽ không còn là hai nữa? Rõ ràng là: sự kết 
hợp (míxis) của họ thực sự làm điều này, nó đổ và hòa trộn thân xác của cả hai. Và như Đấng 
đã đổ nước hoa vào dầu làm nên một thể thống nhất, thì ở đây cũng vậy"[240]. Về bản chất, 
điều này cũng được Công đồng Vatican II khẳng định: "Ngay cả khi con cái, vốn thường 
được khao khát tha thiết, không xuất hiện, thì hôn nhân vẫn tồn tại như một tập tục và sự hiệp 
thông trọn vẹn cuộc sống và vẫn giữ nguyên giá trị của nó."[241] 

148. Một tác giả đã minh họa rõ ràng rằng, vượt ra ngoài những "mục tiêu" mà vợ chồng có 
thể đặt ra cho mình, vốn không cấu thành bản chất của hôn nhân, "sự kết hợp-hợp nhất mà 
hôn nhân bao hàm được giải thích và biện minh bởi chính nó, với ưu tiên dành cho sức căng 
mục đích luận của nó, bởi vì đó là một sự kết hợp-hợp nhất sở hữu trong chính nó lý do riêng 
và trọn vẹn cho điều thiện, từ đó một số công việc riêng biệt chắc chắn bắt nguồn, nhưng là 
hậu quả chứ không bao giờ là nguyên nhân."[242] Trong sự kết hợp-hợp nhất này, vốn thuộc 
về bản chất của hôn nhân, đức ái vợ chồng là biểu hiện luân lý và tinh thần chính yếu và hoàn 
hảo nhất, mang lại cho hôn nhân nhiều hình thức sinh hoa trái. 

 



Một Tình Bạn Mở Ra Chào đón Tất Cả 

149. Từ những điều đã nói, có thể suy ra rằng một sự kết hợp độc nhất được tạo ra và duy trì 
bởi tình yêu đích thực, dù vẫn còn non nớt và mong manh, không thể khép kín trong chính 
nó; nó không phải là sự mở rộng của chủ nghĩa cá nhân trong đời sống vợ chồng, mà là sự cởi 
mở với các mối quan hệ khác, sẵn sàng đón nhận sự tự hiến của đôi vợ chồng, đón nhận 
những dự án chung để làm điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng và cho thế giới. 

150. Nếu hôn nhân tự nó đã là một khuôn khổ cho các mối quan hệ giúp cả hai vợ chồng 
trưởng thành, thì điều này càng đúng hơn khi nó rộng mở với người khác, nhờ đó vượt qua 
được “sự khép kín bi thảm ban đầu của con người vào chính mình”[243], vốn dẫn đến niềm 
tin cho rằng bằng cách tự cô lập, con người sẽ tự do và hạnh phúc hơn. Bởi vì "con người, xét 
theo bản chất tâm linh, tìm thấy sự viên mãn trong các mối quan hệ liên bản vị. Con người 
càng sống những mối quan hệ này một cách chân thực, thì bản sắc bản vị của họ càng trưởng 
thành. Con người nhận ra chính mình không phải bằng cách tự cô lập, nhưng bằng cách 
tương quan với tha nhân và với Thiên Chúa"[244]. 

151. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dạy trong lời kêu gọi về tình huynh đệ phổ quát trong 
Thông điệp Fratelli tutti, đức ái được kêu gọi phát triển sâu rộng nhưng cũng rộng lớn, 
«hướng đến việc ôm trọn tất cả mọi người»[245]. Do đó, đức ái thúc đẩy chúng ta mở rộng 
cái "chúng ta" trong hôn nhân: «Tôi không thể thu hẹp cuộc sống của mình vào mối quan hệ 
với một nhóm nhỏ, thậm chí là gia đình, bởi vì không thể hiểu được bản thân nếu không có 
một mạng lưới các mối quan hệ rộng lớn hơn […]. Mối dây liên kết giữa vợ chồng và tình 
bạn nhằm mục đích mở rộng trái tim chúng ta với người khác, giúp chúng ta vượt khỏi bản 
thân để chào đón mọi người. Các nhóm khép kín và các cặp đôi tự quy chiếu, tự coi mình là 
"chúng ta" đối lập với toàn thể thế giới, thường là những hình thức lý tưởng hóa của sự ích kỷ 
và chỉ là tự vệ»[246]. 

152. Nguy cơ của “nội hôn [endogamy]”, tức là một “chúng ta” khép kín, mâu thuẫn với 
chính bản chất của đức ái và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho nó. Bốn yếu tố có thể 
ngăn chặn “nội hôn” này, vốn làm méo mó và làm nghèo nàn ý nghĩa của sự kết hợp vợ 
chồng: 

a) Những khoảng thời gian mà mỗi người phối ngẫu được hưởng trong công việc, các sáng 
kiến bản thân, và những khoảnh khắc học tập và phát triển bên ngoài đời sống hôn nhân. Nếu 
một trong hai người không có việc làm, việc tạo ra những khoảng thời gian này vì lợi ích của 
hôn nhân là điều cần thiết, làm phong phú thêm đối thoại và các mối quan hệ nói chung. 

b) Ý nghĩa sinh sản của hôn nhân, biểu lộ sự phong phú của tình yêu không khép kín trong 
việc truyền đạt sự sống. Đối với những người không thể có con, việc nhận con nuôi hoặc các 
hình thức hỗ trợ ổn định khác cho con cái của các cặp vợ chồng khác có thể là một cách để 
hiện thực hóa sự phong phú này. 

c) Thời gian chia sẻ với những người bạn đã kết hôn khác, trong đó, vừa học hỏi từ kinh 
nghiệm của người khác và nhận được sự hỗ trợ của họ, vừa luôn sẵn lòng giúp đỡ trong 
những lúc khó khăn, đồng thời giúp cặp đôi nhận thức được bản thân là một sự kết hợp thông 
qua tình bạn với các cặp đôi khác. 



d) Ý thức xã hội của đôi vợ chồng, những người trung thành với chiều kích xã hội của đời 
sống Kitô hữu, tìm kiếm những cách thức phục vụ xã hội và Giáo hội, cùng nhau dấn thân 
theo đuổi công ích: “Ngay cả những gia đình đông con cũng được mời gọi để lại dấu ấn của 
mình trong xã hội nơi họ đang sống, phát triển những hình thức sinh hoa trái khác, như thể 
một sự nối dài của tình yêu nâng đỡ họ […]. Tình yêu ấy không chỉ chờ đợi, nhưng ra khỏi 
chính mình để tìm kiếm sự liên đới”[247]. “Tình yêu xã hội, một phản ảnh của Chúa Ba 
Ngôi, thực ra là điều kết hợp ý nghĩa thiêng liêng của gia đình và sứ mệnh của gia đình bên 
ngoài chính nó”[248]. 

153. Một bằng chứng đặc biệt về sự cởi mở của tình bạn giữa đôi vợ chồng đối với người 
khác và sự sinh hoa trái của đức ái được thể hiện qua sự quan tâm của họ đối với người 
nghèo. Thật vậy, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc lại: “Người Kitô hữu không thể chỉ xem 
người nghèo như một vấn đề xã hội: họ là một ‘vấn đề gia đình’. Họ là ‘một người trong 
chúng ta’”[249]. Hơn nữa, “tình yêu dành cho những người nghèo – dưới bất cứ hình thức 
nào, Sự nghèo khó tự biểu lộ – là bảo đảm Tin Mừng của một Giáo hội trung thành với trái 
tim Thiên Chúa»[250]. Sự kiện này được phản ảnh trong một trong những lựa chọn ban phép 
lành cuối cùng trong nghi thức hôn phối Latinh, kết thúc bằng lời cầu nguyện: "Xin Chúa làm 
chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian, để những người nghèo khổ, những người đã 
cảm nghiệm được lòng bác ái của Chúa, một ngày kia sẽ biết ơn đón nhận anh chị em vào 
nhà Cha."[251] 

VII. Kết luận 

154. Cuối cùng, mặc dù mỗi sự kết hợp vợ chồng là một thực tại độc nhất, được hiện thân 
trong những giới hạn của con người, nhưng mỗi cuộc hôn nhân đích thực là một sự hiệp nhất 
được tạo thành từ hai cá nhân, đòi hỏi một mối quan hệ mật thiết và bao trùm đến mức không 
thể chia sẻ với người khác. Đồng thời, vì là sự kết hợp giữa hai người có cùng phẩm giá và 
cùng quyền lợi, nên nó đòi hỏi sự độc chiếm, ngăn cản người kia bị tương đối hóa trong giá 
trị độc nhất của họ và chỉ được sử dụng như một phương tiện giữa những người khác để thỏa 
mãn nhu cầu. Đây là chân lý của chế độ một vợ một chồng mà Giáo hội đọc thấy trong Kinh 
Thánh khi khẳng định rằng từ hai người, họ trở nên "một xương một thịt". Đó là đặc tính thiết 
yếu và bất khả xâm phạm đầu tiên của tình bạn độc nhất vô nhị là hôn nhân, và đòi hỏi, như 
một biểu hiện hiện hữu, một mối quan hệ toàn diện – tinh thần và thể xác – ngày càng trưởng 
thành và phát triển hướng đến một sự kết hợp phản ảnh vẻ đẹp của sự hiệp thông Ba Ngôi và 
sự kết hợp giữa Chúa Kitô và Dân yêu dấu của Người. Điều này diễn ra đến mức chúng ta có 
thể nhận ra “trong sự kết hợp vợ chồng mật thiết, qua đó hai người trở nên một trái tim, một 
linh hồn, một xương một thịt, ý nghĩa đầu tiên và nguyên thủy của hôn nhân”[252]. 

155. Con đường được theo đuổi trong Ghi chú này giờ đây cho phép chúng ta làm nổi bật sự 
phát triển của tư tưởng Kitô giáo về hôn nhân, từ cổ thời cho đến ngày nay, nơi mà rõ ràng là 
trong hai đặc tính thiết yếu của nó – sự hiệp nhất và bất khả phân ly – thì sự hiệp nhất là đặc 
tính nền tảng. Một mặt, bởi vì sự bất khả phân ly xuất phát từ đặc điểm của một sự kết hợp 
độc nhất và độc chiếm. Mặt khác, bởi vì sự hiệp nhất-kết hợp, được chấp nhận và sống với tất 
cả những hệ quả của nó, làm cho sự bền vững và chung thủy mà sự bất khả phân ly đòi hỏi 



trở thành khả hữu. Thật vậy, một số văn kiện huấn quyền đã mô tả sự kết hợp hôn nhân đơn 
giản như một “sự hiệp nhất bất khả phân ly.”[253] 

156. Sự hiệp nhất này đòi hỏi sự tăng trưởng liên tục trong tình yêu: “Tình yêu vợ chồng 
không được duy trì chủ yếu bằng cách nói về sự bất khả phân ly như một nghĩa vụ, hay bằng 
cách lặp lại một giáo lý, nhưng bằng cách củng cố nó thông qua sự tăng trưởng liên tục dưới 
sự thúc đẩy của ân sủng. Tình yêu không tăng trưởng sẽ bắt đầu gặp rủi ro, và chúng ta chỉ có 
thể tăng trưởng bằng cách đáp lại ân sủng của Thiên Chúa bằng nhiều hành vi yêu thương 
hơn, với những hành vi âu yếm thường xuyên hơn, mãnh liệt hơn, quảng đại hơn, dịu dàng 
hơn, vui tươi hơn.”[254] Sự hiệp nhất vợ chồng không chỉ là một thực tại cần được hiểu ngày 
càng sâu sắc hơn theo nghĩa đẹp nhất của nó, mà còn là một thực tại năng động, được kêu gọi 
phát triển liên tục. Như Công đồng Vatican II đã tuyên bố, vợ chồng “trải nghiệm cảm giác về 
sự hiệp nhất của chính mình và đạt được nó ngày càng trọn vẹn hơn.”[255] Bởi vì “điều tốt 
đẹp nhất là điều chưa đạt được, rượu đã chín muồi theo thời gian.”[256] 

 

Đức Giáo hoàng Lêô XIV, trong buổi yết kiến dành cho Bộ trưởng ký tên dưới đây cùng với 
Thư ký Phân ban Giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin, ngày 21 tháng 11 năm 2025, Lễ nhớ Đức 
Mẹ dâng mình trong Đền thánh, đã phê chuẩn Ghi chú này, được thảo luận trong Phiên họp 
Thường kỳ của Bộ này vào ngày 19 tháng 11 năm 2025, và ra lệnh công bố. 

Ban hành tại Rôma, tại Bộ Giáo lý Đức tin, ngày 25 tháng 11 năm 2025. 
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[1] Đức Phanxicô, Buổi tiếp kiến chung (23 tháng 10 năm 2024): L’Osservatore Romano (23 
tháng 10 năm 2024), 2. 

[2] Đức Gioan Phaolô II, Bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình tại Kinshasa (3 
tháng 5 năm 1980), số 2: AAS 72 (1980), 425. 



[3] Hội nghị chuyên đề của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar (SECAM) đã 
tiến hành soạn thảo báo cáo cho Thượng Hội đồng Giám mục về những thách thức của chế độ 
đa thê. Trong khi chờ đợi tài liệu này, có vẻ cần lưu ý rằng, theo quan điểm chung, hôn nhân 
một vợ một chồng ở châu Phi nên được coi là ngoại lệ, xét đến tục lệ đa thê phổ biến ở những 
khu vực này. Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa châu Phi cho thấy các truyền 
thống khác nhau đặc biệt coi trọng cuộc hôn nhân đầu tiên giữa một người đàn ông và một 
người daân bà, và trên hết, vai trò mà người vợ đầu tiên được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm đối với 
những người vợ khác. Thực tế, nghiên cứu chỉ ra rằng đa thê là một tập tục được chấp nhận 
do những nhu cầu của cuộc sống (vô sinh, hôn nhân với người chồng thứ hai, lao động để 
kiếm sống, v.v.). Trên thực tế, nhiều truyền thống đề cao mô hình một vợ một chồng như lý 
tưởng của hôn nhân phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Người vợ đầu tiên, được kết hôn 
theo phong tục truyền thống, thường được coi là người được Thiên Chúa ban cho người đàn 
ông, mặc dù người chồng có thể nhận nuôi những người đàn bà khác. Trong trường hợp đa 
thê, người vợ đầu tiên được dành một vị trí đặc biệt trong việc thực hiện các nghi lễ tang lễ 
thánh thiêng hoặc chăm sóc việc giáo dục con cái do những người phụ nữ khác trong gia đình 
sinh ra. Đáng lưu ý là, trong những thập niên gần đây, ở một số nước, nhà lập pháp dân sự đã 
thiết lập chế độ một vợ một chồng như một chế độ hôn nhân bình thường (xem Société 
Africaine de Culture, Les religions africanines comme source de valeurs de culture. Colloque 
de Cotonou [Xã hội Châu Phi của văn hóa, Các Tôn gió Châu phi như nguồn các giá trị văn 
hóa. Hội thoại Cotonou], 16-22 août 1970, Présence Africaine, Paris 1972; Isidore de Souza, 
«Mariage et famille [Hôn nhân và Gia đình]», trong Revue de l’Institut Catholique de 
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